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LỜI NÓI ĐẦU FOREWORDS

Cùng với khu vực doanh nghiệp, khu vực 
sãn xuâì kinh doanh cá thổ phi nông, lâm 
nghiệp và thuỷ sản là 1 trong 2 chủ the sán 
xuâì, kinh doanh quan trọng của nền kinh tế 
Việt Nam. Khu vực sản xuâì kinh doanh cá 
thể phi nông, lâm nghiệp và thuỷ sản dã 
hình thành, phát triển từ rất lâu và dã đóng 
góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế, 
tạo ra hàng triệu việc làm cho người lao 
dộng, góp phần xoá đói giám nghèo và là 
một net đặc trưng của kinh tế Việt Nam.

Mặc dù dã có những dóng góp rất lích cực, 
nhưng khu vực sản xuất kinh doanh cá thè 
phi nông, lâm nghiệp và thuỷ sán chưa nhận 
dược sự quan lâm dúng mức của các cấp, 
các ngành, các nhà nghiên cứu như dối với 
khu vực doanh nghiệp. Một trong những 
nguyên nhân là do thiếu những thông tin 
thống kê về khu vực này. Nhằm khắc phục 
những hạn chế nói trên, Tổng cục Thống kê 
phối hợp với Ngân hàng thê' giới tại Hà Nội 
biên soạn và xuất bản cuốn sách “Cơ sở sản 
xuất kinh doanh cá thể phi nông nghiệp - 
Thực trạng và giải pháp”. Nội dung cuốn 
sách gồm những mục chính như sau:

I. Tổng quan về diều tra cơ sở sản xuất kinh 
doanh cá the phi nông nghiệp

II. Khái niệm và giái thích một số chỉ liêu

III. Thực trạng về khuôn khổ pháp lý dối 
với cơ sớ sán xuâì kinh doanh cá thể phi NN

IV. Thực trạng về hoạt động của cơ sở sản 
xuất kinh doanh cá thể phi nông nghiệp

V. Các bảng sô' liệu

Non-farm individual business 
establishments, along with the business 
sector, constitute an important part in 
Vietnam’s economy. They have been 
established for long, significantly 
contributed to economic development, 
generated millions of jobs, reduced poverty 
and formed a distinctive feature of the 
Vietnamese economy.

Despite their active contribution, due 
attention by government agencies, 
academias and the business sector itself, has 
not been paid to non-farm individual 
business establishments. One of the reasons 
is the lack of statistical information on this 
sector. To address such an issue, the 
General Statistics Office (GSO) worked 
with the World Bank in Hanoi to prepare 
and publish “Non-farm individual 
business establishments: current and 
solutions” which is divided into:

I. Overview of the non-farm individual 
business establishments survey

II. Definition and interpretation of some 
indicators

III. Developments of legal framework for 
non-farm individual business establishments

IV. Current operations of non-farm 
individual business establishments

V. Tables

3

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Nhân dịp này, Tổng cục Thôhg kê chân 
thành cảm ơn sự trợ giúp của Ngân hàng thê' 
giới tại Hà Nội và cá nhân ngài 
Rob Swinkels chuyên gia kinh tê' cao cấp về 
nghiên cứu nghèo đói của Ngân hàng thê' 
giới tại Hà Nội.

Trong quá trình biên soạn cuốn sách này 
không tránh khỏi những khiếm khuyết, 
Tổng cục Thống kê mong nhân được nhiều 
ý kiến đóng góp để ấn phẩm tiếp theo sẽ 
đáp ứng tốt hơn yêu cầu của người sử dụng.

Tổng cục Thống kê

On this occasion, the GSO would like to 
thank for the support by the World bank’s 
office in Hanoi and Mr Rob Swinkels - 
World Bank’s senior poverty expert.

The content of the book may not yet satisfy 
the requirements of all users. The GSO also 
welcomes any comments and suggestions 
on the book so that the future version would 
have better quality.

The General Statistics Office
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I. TỔNG QUAN VÉ ĐIỀU TRA cơ sở 
SẢN XUẤT KINH DOANH CÁ THỂ 
PHI NÔNG NGHIỆP

1. Mục đích điều tra

Cuộc điều tra cơ sở SXKD cá thể phi nông 
nghiệp nhằm thu thập thông tin cơ bản về 
cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể hoạt động 
trong các ngành kinh tế (trừ ngành nông, 
lâm nghiệp và thuỷ sản) nhằm xác định số 
lượng đơn vị dang hoạt động, kết quả và chi 
phí sản xuất kinh doanh của các cơ sở sản 
xuất kinh doanh cá thể phi nông nghiệp 
phục vụ cho việc tính toán và biên soạn các 
chỉ tiêu thống kê tổng hợp của nền kinh tế; 
cung cấp thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý, 
hoạch định chính sách của các bộ, ngành, 
chính quyền các cấp và phục vụ cho các yêu 
cầu nghiên cứu khác.

2. Cơ sở pháp lý

Cơ sở pháp lý dể tiến hành cuộc điều tra này 
là Điều 12 của Luật Thống kê sô' 
04/2003/QH11, ngày 17/6/2003; Quyết 
định sô' 408/QD-TCTK; 409/QĐ-TCTK 
ngày 29/7/2003 và Quyết dịnh sô' 625/QĐ- 
TCTK ngày 30/8/2004 của Tổng cục trưởng 
Tổng cục Thống kê.

3. Lịch sử cuộc điều tra

Trước nãm 2003, các cơ sở sản xuất kinh 
doanh cá thể phi nông nghiệp dược diều tra 
theo từng chuyên ngành riêng biệt. Chuyên 
ngành công nghiệp diều tra vào 31/12; 
chuyên ngành thương mại dịch vụ điều tra 
vào ngày 1/7; chuyên ngành xây dựng, vận 
tải diều tra vào 31/10 hàng năm (ngoại trừ 
nãm 1995 và 2002 các cơ sở sản xuất kinh 
doanh cá thể phi nông nghiệp là một trong 4 
đối tượng trong tổng điều tra cơ sở kinh tế, 
hành chính sự nghiệp).

I. OVERVIEW OF THE NON-FARM 
INDIVIDUAL BUSINESS ESTABLISH
MENT SURVEY

1. Purposes of survey

The individual business establishment 
survey was designed to collect basic 
information on the individual business 
establishment in all economic sectors 
(except agriculture, fishery and forestry) in 
an effort to identify the number of 
establishments in operation, their expenses 
and performance, which serves as the input 
for the construction of statistical indicators, 
management and policy-making at different 
levels of government, and other research 
purposes as well.

2. Legal grounds

The survey is conducted under Article 12, 
Statistics Law NO.04/2003/QH11 of June 
17lh 2003; Decisions No.408/QD-TCTK and 
409/QD-TCTK of July 29* 2003; and 
Decision N0.625/QD-TCTK dated August 
30lh 2004 by the GSO Director General.

3. Survey history

Individual business establishments were 
surveyed by different sectors before 2003. 
For instance, the survey by industrial sector 
was conducted on December 31s1; by trade 
and service on July 1“; by construction and 
transportation on October 31s1 every year 
(except 1995 and 2005 when non-farm 
individual business establishments were one 
of the four target groups in the 
establishment census).
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Từ nãm 2003, các cơ sở sản xuất kinh 
doanh cá thể phi nông nghiệp được tiến 
hành điều tra theo phương án thống nhất 
cho tất cả các chuyên ngành: công nghiệp, 
xây dựng, thương mại dịch vụ, vận tải bưu 
chính viễn thông.

4. Thời gian diều tra

Thời điểm điều tra là ngày 1 tháng 10 hàng 
năm. Thời kỳ số liệu: một số thông tin thu 
thập tại thời điểm (số cơ sở, số lao dộng, 
vốn, tài sản...); một số thông tin khác thu 
thập theo thời kỳ (doanh thu, thu nhập, chi 
phí...).

5. Đối tượng, đơn vị và phạm vi điều tra

Đối tượng điều tra là các cơ sở sản xuất 
kinh doanh cá thể đang hoạt động trong tất 
cả các ngành (trừ ngành nông, lâm nghiệp 
và thuỷ sản). Đơn vị diều tra: Mỗi cơ sở sản 
xuất kinh doanh cá thể là 1 đơn vị diều tra. 
Phạm vi điều tra: Điều tra ở tâì cả 64 tỉnh, 
thành phố trên phạm vi cả nước (riêng điều 
tra số lượng cơ sở SXKD cá thể, phạm vi 
điều tra ở tất cả các huyện, quận). 6

6. Phương pháp diều tra

- Điều ưa sô' lượng cơ sở SXKD cá thể: Khu 
vực SXKD cá thể phi nông nghiệp có số 
lượng cơ sở đang hoạt động rất lớn (gần 3 
triệu cơ sở), nên việc điều tra để xác định 
được số lượng cơ sở SXKD cá thể phi nông 
nghiệp hàng năm gặp rất khó khăn, do vây, 
căn cứ vào điều kiên, hoàn cảnh cụ thể của 
tùng nãm dể lựa chọn phương pháp điều tra 
thích hợp. Năm 2003, trên cơ sở dàn mâu 
tổng thể lấy từ kết quả Tổng điều tra các cơ sờ 
kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2002,

Non-farm individual business establish
ments have been surveyed in uniform in all 
sectors industry, construction, trade and 
service, transportation and telecommunica
tions - since 2003.

4. Time of survey

The survey is conducted on every October 
rl. Period of data: information on the 
number of establishments, employment, 
capital and assets, etc. is collected at a point 
in time of survey while data related to 
revenues, income, expenses and so on cover 
a period of lime.

5. Respondents, units and scope of survey

The target group of survey is individual 
business establishments operational in all 
economic sectors (except agriculture, 
forestry and fishery). Unit of survey: Each 
business establishment is one survey unit. 
Scope of survey: The survey covers all the 
64 provinces and cities, and the survey of 
the number of individual business 
establishments is conducted in all districts 
nationwide.

6. Survey methods

The survey of the number of individual 
business establishments: The choice of 
appropriate survey method varies from one 
year to another, depending upon the 
conditions of the year as it is difficult to 
conduct the survey of such a huge number 
of non-farm individual business 
establishments (almost three million) all 
over the country. In 2003, based on the 
findings of the 2002 establishment cencus, 
the GSO chose the number of individual 
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Tổng cục Thống kê đã tiến hành điều tra chọn 
mẫu sô' lượng cơ sở SXKD cá thể vói cỡ mẫu 
dại diện cho ngành theo huyện, quân và suy 
rộng ra tổng số cơ sở SXKD cá thể phi nông 
nghiệp của từng tỉnh, thành phô' và cả nước; 
Năm 2004, do có nhiều thay đổi về địa bàn 
hành chính (6 tỉnh mới được tách ra từ 3 tỉnh 
cũ; hình thành một số huyện/quận, xã/phường 
mới), nên đã tiến hành điều tra toàn bộ số cơ 
sở SXKD cá thể phi nông nghiệp.

Điều tra kết quả, chi phí sản xuất kinh 
doanh của các cơ sở SXKD cá thể phi nông 
nghiệp: Tổng cục Thống kê tiến hành điều 
tra mẫu với mẫu đại diện cho các ngành 
kinh tê' theo tỉnh, thành phô' (riêng ngành 
công nghiệp mẫu điều tra kết quả đại diện 
dến cấp huyện, quận).

7. Thiết kê' mẫu

- Mãu điều tra sô' lượng cơ sở SXKD cá thể: 
Mẫu diều tra sô' lượng cơ sở SXKD cá thể 
nãm 2003 được thiết kê' theo 2 bước: 
Bước 1- Chọn địa bàn diều tra: Chọn 40,3% 
xã, phường làm địa bàn điều tra; Bước 2- 
Điều tra toàn bộ sô' cơ sở trên các địa bàn 
điều tra dã chọn ở bước 1. Năm 2004, điều 
tra toàn bộ sô' cơ sở của tất cả các xã, phường 
trên phạm vi loàn quốc.

- Mẫu diều tra kết quả, chi phí được thiết kê' 
cho từng ngành. Ngành công nghiệp có 30 
mẫu tương ứng cho 30 ngành công nghiệp 
cấp 2; ngành thương mại dịch vụ (kể cả vận 
tải, bưu chính viền thông) có 71 mẫu tương 
ứng với 71 ngành chi tiết cấp 4 hoặc cấp 5.

(Xem Phụ lục ỉ, Phụ lục 2 để biết cỡ mẫu 
chi tiết) 

business establishments representing the 
industry by district, and deduced the total 
number of non-farm individual business 
establishments by province and city 
nationwide. In 2004, the survey of all non
farm individual business establishments was 
conducted due to changes in administrative 
organization (six new provinces were split 
from the three old ones, with new districts, 
wards, communes and villages established).

The survey of non-farm individual 
business establishment performance and 
expenses: The GSO conducts the survey of 
samples representing economic sectors by 
province and city (for the industry sector, 
the survey samples are representative at the 
district level).

7. Sampling design

- Samples of the survey of the number of 
individual business establishments: In 2003, 
samples were designed in two stages. In the 
first stage - survey site selection — 40.3% of 
the communes and villages were selected. 
In the second stage, the survey was 
conducted in all communes and villages 
selected in the first stage. In 2004, the 
survey of all establishments at the 
communal level nationwide was conducted.

- Samples of the performance and expense 
survey by sector: The industrial sector has 
30 samples coưesponding to 30 second-tier 
industries; the trade and service sector 
(including transportation and 
telecommunications) has 71 samples 
corresponding to the 71 fourth or fifth-grade 
industries.

(For more information on samples, see 
Annexes I and 2).
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8. Suy rộng

- Suy rộng số lượng cơ sở SXKD cá thể cho 
từng huyện, quân theo công thức sau:

M(>3j = M()2j * kj

ỉ^Oĩy

k, = •

/=1
Trong đó:

- MjKj; M()2j: Tổng sô' cơ sở SXKD cá thể 
huyện J, năm 2003; 2002;

- m^ij ; m()2ij: Số cơ sở SXKD cá thể xã i, 
huyện j nãm 2003; 2002;

- kj: Tỷ lộ tăng (giảm) số cơ sở của các xã 
mâu, huyện J năm 2003 so với 2002.

- Suy rộng kết quả kinh doanh của các cơ sở 
SXKD cá thể theo công thức tổng quát sau:

Trong đó:
- Xji Chỉ tiêu suy rộng ngành j;

Xj-. Chỉ tiêu điều tra mẫu bình quân 
ngành j;

- N,: Tổng thể ngành j;
- ỉ/. Số tháng kinh doanh bình quân/năm 
ngành j.

Èx. 

Xj=^— 
nj

9. Phương pháp thu thập sô' liêu

Phương pháp thu thập số liêu là phỏng vấn 
trực liếp các cơ sở sản xuất kinh doanh 
thuộc mẫu diều tra.

8. Deduction

- The number of business establishments is 
deduced by district as follows:

M()jj = M()2j * kj

ấ™03V 

kị =-T-------------
J n

i—I

Notes:

Mo3j; M02j: Total number of individual 
business establishments of district j in 2003, 
2002;

- m03ij; m02ij: Number of individual business 
establishments of commune i, district j in 
2003, 2002.

- kj: increase (or decrease) in the number of 
establishments in the commune, district J in 
2003 versus 2002.

The formula to deduce the number of 
business establishments:

Notes:
- Xj: Deduction indicators of the sector j;

- X J•: Average samplings of the sector j;

- Nj: The sector j;
1 jAveraged number of months in 

business of the sector j.
p.j 

Xj = 
nj

9. Data collection

Data is collected during the direct interview 
at the surveyed business establishments.
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II. KHÁI NIỆM VÀ GIẢI THÍCH MỘT số 
CHỈ TIÊU

1. Cơ sở sản xuất kinh doanh (SXKD) cá thể 
là cơ sở kinh tê' thuộc sở hữu tư nhân, chưa 
đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh 
nghiệp0’.

Cơ sở kinh tế là nơi diễn ra hoạt động sản 
xuất kinh doanh thường xuyên, có địa điểm 
xác định và có ít nhất 1 lao động chuyên 
nghiệp thực hiện hoạt động kinh tế tại địa 
điểm đó.

2. Tổng sô' cơ sở là toàn bộ các cơ sở 
SXKD cá thể đang hoạt động tại thời điểm 
điều tra (kể cả các cơ sở tạm ngừng hoạt 
động do lính chất thời vụ) thuộc tất cả các 
ngành kinh tế (trừ ngành nông, lâm nghiệp 
và thuỷ sản).

3. Sô' cơ sở SXKD có dăng ký kinh doanh là 
những cơ sở đã được cơ quan có thẩm 
quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh (thường là Phòng đăng ký kinh doanh 
cấp huyện, quân cấp).

4. Sô' cơ sở SXKD không phải đăng ký kinh 
doanh là những cơ sở được miễn đãng ký 
kinh doanh theo qui định(2).

II. DEFINITIONS AND INTERPRETATION 
OF SOME INDICATORS

1. An individual business establishment is a 
privately-owned economic organization 
which is yet registered and operational 
under the Enterprise Law0’.

Economic establishment is the place where 
regular business operations take place with 
a definite address and at least one full-time 
worker responsible for such operations.

2. Total number of business establishments 
are all individual businesses operational at 
the time of survey (including businesses 
temporarily closed on a seasonal basis) in 
all economic sectors (except agriculture, 
forestry and fishery).

3. Registered business establishments are 
those granted with Business Registration 
Certificates by a competent agency (often 
district-level Business Registration Office).

4. Non-registered business establishments 
are those exempted registration under the 
law ’.12

<l> Theo Nghị dịnh 109/2004/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2004 qui dịnh: “Hộ kinh doanh cá thể do một cá nhân hoặc hộ gia 
dinh làm chu, ch! dược dăng ký kinh doanh tại một dịa diếm, sử dụng khống quá 10 lao động, khổng có con dấu và chịu trích 
nhiệm bằng toàn bộ tài sán của mình dổi với hoạt dộng sàn xuất kinh doanh.

Decree 109I2004IND-CP dated April 2nd, 2004 states that "Household business is owned by either one individual or 
household, solely registered in one place with no more than ten employees and no seal, and responsible for its business and 
production."
<2) Khoản 2. Điêu 24, Chương IV, Nghị dịnh 109/2004/NĐ-CP ngày 02 tháng 04 nãm 2004 của Chính phú qui dịnh “Hô gia 
đình sán xuất nông, lam, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, làm dịch vụ có thu nhập thấp khổng 
phải dang kỷ kinh doanh, ủy ban nhan dan tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy dinh mức thu nhập áp dụng trtn phạm 
vi dịa phương theo dó hộ gia dinh kinh doanh hoặc làm dịch vụ có thu nhập thấp hơn mức quy dinh không phải dang ký kinh 
doanh. Mức thu nhạp thấp dược quy dịnh khống dược vượt quá mức khởi diểm chịu thuế thu nhạp cá nhân dối với người có 
thu nhập cao”.
121 Article 2, Provision 24, Chapter ÍV. Decree 109I2004IND—CP dated April 2nd 2004 states "Households involved in 
agriculture, forestry, fishery, salt production; street vendors and other low-income service providers are exempt from 
business registration. Centrally-controlled Provincial People's Committees set the locally-binding minimum income level, 
allowing household businesses with income lower than the standard level to be exempt from business registration. The low- 
income level can not be higher than the minimum level applicable to high-income people that pay income tax".
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5. Số cơ sở SXKD chưa đãng ký kinh doanh 
là những cơ sở không thuộc đối tượng miễn 
đăng ký kinh doanh, nhưng tại thời diểm 
điều tra chưa có Giấy chứng nhận đàng ký 
kinh doanh.

6. Sô' cơ sở SXKD có nộp thuế môn bài là 
những cơ sở tính dêh thời điểm điều tra đã 
thực hiện nộp thuế môn bài theo luật định.

7. Sô' cơ sở có nộp thuê' là những cơ sờ đã 
thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng theo luật 
dịnh.

8. Sô' cơ sở miễn thuê' là những cơ sở có thu 
nhập thấp hơn tiền lương tối thiểu được cơ 
quan có thẩm quyền miễn nộp thuế giá trị 
gia lãng.

9. Tổng số lao động là toàn bộ sô' người 
tham gia thường xuyên vào hoạt dộng sản 
xuất, kinh doanh có tại thời điểm điều tra, 
bao gồm cả chủ cơ sở, lao động gia đình và 
lao dộng thuê ngoài.

10. Lao động gia đình (hay còn gọi là lao 
động không được trả công, trả lương) là 
những người trong hộ gia đình, tham gia 
thường xuyên vào hoạt động sản xuất, kinh 
doanh của cơ sở. Thu nhập của những người 
này được tính chung vào thu nhập của cơ 
sở.

Hộ gia đình bao gồm những người ở chung 
và có chung quĩ chi liêu (trường hợp con 
của chủ cơ sở ở chung trong một nhà nhưng 
ãn riêng - quĩ chi tiêu riêng không được coi 
là thành viên trong hộ của chủ cơ sở).

11. Lao động thuê ngoài (hay lao dộng được 
trả công, trả lương) là những người thường 
xuyên tham gia vào hoạt dộng sản xuất kinh 
doanh của cơ sở và được trả công, trả lương 
theo thoả thuận với chủ cơ sở.
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5. Unregistered business establishments are 
the ones that are not exempt from business 
registration, and have not yet granted with 
Business Registration Certificate at the time 
of survey.

6. Business rate paid establishments are 
those that already made business rate 
payment as required by the law at the time 
of survey.

7. Tax paid business establishments are 
those that already paid value-added tax 
(VAT) as required by the law.

8. Tax exemption business establishments 
are those whose income are lower than the 
minimum salary, and allowed to be exempt 
from VAT by a competent agency.

9. Total number of employees refers to all 
regularly involved in the business at the 
time of survey, including the employer, 
family workers and hired workers.

10. Family workers (or unpaid workers) are 
family members involved in the business 
establishment on a regular basis. Their 
income is also calculated as the income of 
the establishment.

The household comprises those living 
together and sharing expenses (in case, 
children of the household owner living in 
the same house but covering their own 
expenses are not considered members of the 
household).

11. Hired workers (or paid or wage-earning 
workers) are those involved in the business 
on a regular basis with the salary paid under 
an agreement with the establishment owner.
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12. Giá trị tài sản cố định là toàn bộ giá trị 
TSCĐ được sử dụng vào sản xuất kinh 
doanh, bao gồm: giá trị nhà xưởng, máy 
móc thiết bị, phương tiện vận tải và các tài 
sản khác có trị giá từ 5 triệu đồng và thời 
hạn sử dụng từ 1 nãm trở lên(3>. Giá trị 
TSCĐ được tính theo giá còn lại tại thời 
điểm điều tra.

13. Giá trị tài sản lưu dộng là toàn bộ trị giá 
vật tư, hàng hoá, tiền mặt, tiền gửi ngân 
hàng, các khoản nợ phải thu và các khoản 
đầu tư ngắn hạn khác tại thời điểm diều tra.

14. Doanh thu là số tiền bán sản phẩm hàng 
họá hoặc cung ứng dịch vụ (bao gồm cả các 
khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá 
bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ mà cơ sở 
kinh doanh dược hưởng) đã thu hoặc chưa 
thu tiền, dược người mua chấp nhân thanh 
toán.

15. Doanh thu tính thuế là doanh thu do cơ 
quan thuế qui dịnh dể làm căn cứ tính thuế 
đối với cơ sở SXKD.

12. Fixed asset value is the value of all 
fixed assets used for the business 
establishment, including workshop, 
facilities, equipment and machinery, 
vehicles and other assets worth over 5 
million VND with the operation lasting for 
more than one year0’. The value of fixed 
assets is calculated at the market price at the 
time of survey.

13. The value of working capital refers to 
the value of all materials, goods, cash, 
deposits, outstanding loans and other short
term investments at the time of survey.

14. Revenue is the money from the sales of 
goods or services (including additional 
receipts from the goods and services that the 
establishment enjoys) that has been 
collected or not yet collected, or accepted to 
be paid by the buyer.

15. Tax revenue is the level of revenue set 
by the tax authorities that serves as the basis 
for the calculation of tax levied on the 
business establishment.

1 ” Che' <lộ quán lý, sir dụng và trích khấu hao lùi sân cố dịnh ban hành theo Quyết dinh số' 206/2003/QĐ-BTC ngày 12 tháng 
12 năm 2003 của Bộ lrường Độ Tài chính qui dịnh tài sãn thoà mãn 4 diều kiện dưới dây dược coi lù tài sán cố dinh:

- Chác chắn thu dtrợc lợi ích kinh lê' trong tương lai từ việc sừ dụng tài sán dó;
- Nguyen giá tài sán phài dược Xiíc dịnh mốt cách tin cây;
- Có thời gian sử dụng từ I năm trở lfin;
- Có giá trị từ 10.000.000 dổng (mười triệu đổng) trở len.

Tuy nhiCn, do hđu heì các cơ sớ sàn xuất kinh doanh cá thổ có qui mổ nhò, nên trong cuộc điểu tra này diêu kiện thứ 4 chi 
qui dịnh những tài sàn có giá trị lừ 5 triệu dồng trớ len dược coi lù tài sán cổ' dinh.

IJl The fixed asset management, use and depreciation statute issued under Decision 206I2003IQD-BTC dated December 12'* 
2003 by the Minister of Finance states that the asset which meeting the following four conditions is considered as fixed 
asset:

- It is certain to gain economic benefits from its future use;
- Ils original value is set in a reliable manner;
- It could be used for at least more than one year;
- Its value is more than 10 million VND.

However, as most of individual business establishments have a small scale, the fourth condition just lowers the minimum 
value to 5 million VND.
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16. Doanh thu cơ sở tự kê khai là doanh thu 
do cơ sờ SXKD khai báo với điểu tra viên.

17. Doanh thu diều tra là doanh thu do điều 
tra viên thu được qua điều tra thực tế tại cơ 
sở SXKD (phỏng vâh chủ cơ sở kết hợp với 
quan sát qui mô và tình hình kinh doanh 
thực tế tại cơ sờ SXKD được điều tra).

18. Trị giá vốn hàng hoá (trong hoạt động 
thương nghiệp) là số tiền mà chủ cơ sở đó 
đã bỏ ra mua một khối lượng hàng hoá để 
bán lại. Trị giá vốn hàng bán ra chỉ tính cho 
những hàng hoá dã được bán ra trong kỳ 
điều tra (không bao gồm trị giá vốn của 
những hàng hoá dã mua vào nhưng chưa 
được bán ra trong kỳ).

19. Nộp ngân sách là các khoản thuế, phí, lệ 
phí và các khoản nộp khác theo luật định 
mà cơ sở SXKD đã nộp vào ngân sách nhà 
nước.

20. Số lao động bình quân/cơ sở bằng (=) 
tổng số lao động chia (:) tổng số cơ sở 
SXKD.

21. Nguồn vốn bình quân/cơ sở bằng (=) 
tổng nguồn vốn chia (:) tổng số cơ sở 
SXKD.

22. Tài sản cố định bình quân/cơ sở bằng 
(=) tổng giá trị tài sản cố định chia (:) tổng 
số cơ sở SXKD.

23. Doanh thu bình quân/lao động bằng (=) 
tổng doanh thu chia (:) tổng số lao động 
(Các chỉ tiêu bình quân theo lao động khác 
cũng được tính tương tự).

24. Phân theo ngành kinh tế quốc dân: Dựa 
vào Hê thống phân ngành kinh tế quốc dân 
ban hành theo Nghị định số 75/CP ngày 
27/10/1993 của Chính phủ (ngành cấp 1); 
QD số 143 TCTK/PPCD ngày 2/12/1993 
của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê 
(ngành cấp 2, 3, 4).

16. Self-declared revenue is the revenue 
that the business establishment declares to 
the enumerator.
17. The surveyed revenue is the one on 
which information is collected by the 
enumerator during the field survey (in the 
form of interview and observation at the 
business establishment).

18. The value of inventory (in trading) is the 
money that the establishment owner has 
spent buying an amount of goods for re
sale. The value of inventory only includes 
the goods that have been sold during the 
lime of survey (excluding the stock).

19. Contribution to the state budget 
comprises tax, fee and other payments that 
the business establishment made to the state 
budget as required by the law.

20. The worker per establishment is the total 
number of workers divided by the total 
number of establishments.

21. The capital per establishment is the total 
capital divided by the total number of 
establishments.

22. The fixed asset per establishment is the 
total value of fixed assets divided by the 
total number of establishments.

23. The revenue per worker is the total 
revenue divided by the total number of 
workers (this also applies to other indicators 
per worker).

24. The categorization by national 
economic sector is based on the Decree 
75/CP dated October 27lh 1993 by the 
Government (first-tier sector), and Decision 
143/TCTK/PPCD dated December 2nd 1993 
by the GSO Director General (second, third 
and fourth-tier sectors).
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Mỗi cơ sở chỉ được thống kê vào một ngành 
duy nhất. Trường hợp một cơ sở kinh doanh 
2 ngành trở lên (đa ngành) được xếp vào 
ngành SXK.D chính. Ngành SXKD chính 
dược xác định theo ngành có doanh thu lớn. 
Nếu không xác dịnh được doanh thu thì căn 
cứ vào số lao động thường xuyên tham gia 
vào ngành nào lớn thì ngành đó được xác 
định là ngành SXKD chính.

25. Phân theo tỉnh, thành phố: Dựa vào 
Bảng danh mục đơn vị hành chính được ban 
hành theo Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg 
ngày 8/7/2004 của Tổng cục trưởng Tổng 
cục Thống kê.

26. Khu vực thành thị bao gồm các phường, 
thị trấn, thị tứ và lương dương.

27. Khu vực nông thôn bao gồm các xã.

28. Một số qui định:

Ký hiệu gạch ngang (-) là hiện tượng 
không phát sinh

Ký hiệu ba chấm (...) là hiện tượng 
không thu thập dược số liệu

Số không (0) là nhỏ hơn 0,1

Chữ r ở cuối ký hiệu của mỗi biểu là thể 
hiện bảng số liệu suy rộng từ kết quả diều 
tra mẫu. Ví dụ: Biểu 01/SL-r là bảng số liệu 
về số cơ sở suy rộng từ kết quả điều tra mâu 
số lượng cơ sở.

Chữ m ở cuối ký hiệu của mỗi biểu là 
thể hiện sô' liệu điều tra mâu. Ví dụ: Biểu 
10/SL - m là bảng số liệu về kết quả điều tra 
mẫu tình trạng nộp thuế của cơ sở SXKD cá 
thể.

Số liêu chi tiết cộng lên có thể không bằng 
tổng số là do làm tròn số.

Each establishment is categorized into only 
one sector. In case, the establishment is 
involved in more than two sectors (multi
sectoral), it is categorized into the main 
sector which is identified as the major 
source of revenue. In case, it is impossible 
to identify the revenue, the main sector is 
the one that involves the largest number of 
regular workers.

25. The categorization by province or city is 
based on the List of Administrative Units 
issued under Decision 124/2004/QD-TTg of 
July 8th 2004 by the GSO Director General.

26. Urban areas include wards, towns, 
townlets and other equivalents.

27. Rural areas include communes.

28. Guide to the book:

Dash (-) means non-derivable

Three dots (...) means unable to gather 
data.

Zero (0) refers to smaller than 0.1

Letter “r” at the end of each table/ 
diagram refers to the datasheet deduced 
from the survey. For example, Table 01/SL-r 
refers to the number of establishments 
deduced from the survey findings.

Letter “m” at the end of the table/ 
diagram refers to the survey. For instance. 
Table 10/SL-m refers to the survey findings 
on the tax payment by individual business 
establishments.

The detailed data/statistics may not be equal 
to the total as a result of being rounded.
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III. THỰC TRẠNG VỀ KHUÔN KHổ 
PHÁP LÝ ĐÔÌ VỚI Cơ SỞ SXKD CÁ THỂ 
PHI NÔNG NGHIỆP

Thực tiễn cho thấy, lăng trường kinh tế phụ 
thuộc vào sự phát triển của doanh nghiệp và 
việc huy dộng các nguồn lực từ bên trong 
của nền kinh tế đã giữ một vai trò quyết 
định trong tàng trưởng kinh tế, phát triển 
đất nước, đảm bảo lính ổn định và bền vững 
dặc biệt trong quá trình hội nhập kinh tế 
quốc tế. Thời gian qua, chúng ta đã ban 
hành hàng loạt các giải pháp nhằm khuyên 
khích huy động các nguồn vốn tư nhân 
tham gia đầu tư phát triển thông qua việc 
ban hành Luật Doanh nghiệp; Luật Khuyến 
khích đầu tư trong nước; Nghị quyết TW 5 
về phát triển khu vực kinh tê' lập thể và khu 
vực kinh tế tư nhân và các vãn bản hướng 
dãn thực hiện chủ trương này. Nguồn vốn 
trong nước dã dược khai thác tốt hơn, đạt 
khoảng 70% tổng vốn đầu tư của toàn xã 
hội, khu vực kinh tế tư nhân đã ngày càng 
đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng 
kinh tế của đất nước. Trong khu vực kinh tế 
tư nhân, kinh tế cá thể phi nông nghiệp - 
lâm nghiệp - thuỷ sản (sau dây gọi tắt là 
khu vực kinh tế cá thể) có một vị trí, vai trò 
hết sức quan trọng không chỉ bởi vì những 
dóng góp của khu vực này cho tăng trưởng 
kinh tế mà quan trọng hơn là vai trò của nó 
trong việc tạo công ãn việc làm, thu hẹp 
khoảng cách giàu nghèo trong xã hội, góp 
phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế các địa 
phương, cơ cấu thành phần kinh tế, giữ gìn 
và phát triển các làng nghề truyền thống, 
giải quyết nhiều việc làm, giảm áp lực đối 
với các vấn đề xã hội.

III. DEVELOPMENTS OF LEGAL 
FRAMEWORK FOR NON-FARM INDIVIDUAL 
BUSINESSES ESTABLISHMENTS

The fact has shown that economic 
development depending on the enterprises’ 
growth and on the mobilization of internal 
resources of the economy has been playing 
a decisive role in promoting economic 
growth, developing the country, ensuring 
the stable and sustainable development, 
especially in the integration process to the 
world economy. Over the past years, many 
legal documents have been issued in order 
to raise the investment capital from the 
private sector, including the Enterprise Law, 
the Law on Promotion of Domestic 
Investment, the Central Committee’s 
Resolution 5 on development of private and 
public economic sectors and some 
documents guiding the implementation of 
this Resolution. As a result, the domestic 
capital resources have been belter 
mobilized, reaching about 70 percent of 
total investment of the whole economy, in 
which the private economic sector has been 
more and more playing an important role in 
the country’s economic development. 
Within the private economy, the 
development of individual businesses in 
non-agriculture, forestry and aquaculture 
has been of a very importance, regarding 
not only the sector’s contribution to the 
economic growth but more importantly its 
role in creating jobs, narrowing the rich
poor gap in the society, shifting the local 
economic structures and regimes, 
maintaining and developing the traditional 
trade villages, bringing more jobs and less 
pressures on social issues.
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1. Thời kỳ trước đổi mới

Khu vực kinh tế cá thể phi nông nghiệp ở 
Việt Nam đã trải qua nhiều giai doạn phát 
triển cùng với những thăng trầm của dất 
nước. Từ những nãm 1954 đến 1958 là giai 
đoạn khôi phục kinh tê' ở miền Bắc, các cơ 
sở sản xuất, kinh doanh cá thể phát triển 
tương đối mạnh mẽ. Nghị quyết Bộ Chính 
trị Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 9-1954 
xác dịnh “phải hết sức coi trọng công tác 
phục hồi công thương nghiệp, làm cho các 
xí nghiệp công tư hiện có tiếp tục kinh 
doanh”. Vì vậy, nãm 1955 công nghiệp tư 
doanh và tiểu thủ công nghiệp ở miền Bắc 
có tới 51.688 cơ sở với 128.622 công nhân; 
năm 1956 đã tăng lên thành 54.985 cơ sở 
với 161.241 công nhân. Trong giai đoạn này 
thương nghiệp tư nhân chiếm tỷ trọng cao 
(71,8% tổng mức bán buôn và 79,7% tổng 
mức bán lẻ)* 1.

Về mặt quy định pháp lý, trong giai đoạn 
này, dể thực hiện quản lý nhà nước đối với 
các loại hình doanh nghiệp, Thủ tướng 
Chính phủ dã ban hành Nghị định số 
489/TTg ngày 30/3/1955 ban hành Điều lệ 

’về việc dăng ký các loại hình kinh doanh 
công thương nghiệp, trong đó lần đầu tiên ở 
miền Bắc các quy dịnh pháp lý đã được áp 
dụng cho các cơ sở công nghiệp tư doanh và 
tiểu thủ công nghiệp.

Từ năm 1958, miền Bắc nước ta chuyển 
sang thời kỳ phát triển kinh tế với mục tiêu 
là xây dựng chủ nghĩa xã hội với quan niệm 
cho rằng chủ nghĩa xã hội là sự công hữu 
hoá về tư liệu sản xuất. Trong giai đoạn 
này, Đảng và Nhà nước đã đặt ra nhiệm vụ 
là phải cơ bản hoàn thành cải tạo xã hội chủ 
nghĩa đối với công thương nghiệp tư bản tư

1. Before Renovation Period

Vietnam’s non-farm individual economic 
sector has been experienced many 
developments together with the upheavals 
of the country. The period of 1954 - 1958 
was to restore the economy in the North, in 
which the individual businesses developed 
substantially. The September-1954 Political 
Resolution of Communist Party of Vietnam 
defined the missions “of paying great 
importance in rehabilitating the industrial 
and commercial sectors and in supporting 
the existing enterprises in business”. Due to 
that fact, the total numbers of Northern 
private and small-scale-industries was 
51,688 units with 128,622 workers in 1955; 
in 1956, the figure increased up to 54,985 
units with 161,241 labors. During this 
period, the private trade accounted for a big 
portion (71.8 percent of total wholesales 
and 79.7 percent of total retails)1.

Regarding the legal regulations, during this 
period, Vietnam’s Prime Minister, in order 
to apply the state management on the 
business entities, issued the Decree 
489/TTg dated 30 March 1955 and Decrees 
on form registration of industrial trading 
entities, in which the legal regulations were, 
for the first time, applied to private 
industrial enterprises and small scale 
industrial businesses in the North.

Since 1958, the Northern of Vietnam shifted 
to a new economic development period with 
the aim to- build a communist society, for 
the view that socialism brought the 
publicization of means of production. 
During this period, the Party and 
Government targeted to basically fulfill the 
socialist transformation on private capital 

■ Theo GS.TS.VŨ Đình Bách, Chủ nghĩa xã hội và kinh tế thị trường kinh nghiệm Trung Quốc vù Việt Nam. 2004
1 PhD. Vu Dinh Bach, Socialist Republic and Market Economy: rhiue.si- experience and Vietnam, 2004.
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doanh, lieu thú công nghiệp và những cư sờ 
sàn xuất, kinh doanh cá the de xây dựng 
một nền kinh tế chỉ có hai khu vực kinh lê' 
chủ chôì là kinh tê' nhà nước và kinh tê' tập 
thể. Do dó. các cư sứ sàn xuãì. kinh doanh 
cá thế (tư thương, liêu nòng, tiểu chủ...) 
đều dược vận dộng dưa vào làm ãn lập thổ 
dưới hình thức hợp tác xã và tổ hợp lác như: 
HTX sán xuất nòng nghiệp, HTX sàn xuất 
liêu thủ công nghiệp, tổ hợp tác mua bán... 
Quá trình cải tạo xã hội chú nghĩa dối với tư 
hãn tư doanh, lieu thú công nghiệp và kinh 
doanh cá the dược tiếp lục thực hiện trên 
phạm ví cá nước sau khi thống nhâì dất 
nước. Điều 24 Hiến pháp 1980 quy dịnh: 
“Nhà nưâc khuyến khích, hướng dẫn và 
giúp dỡ nông dân cá thể, người làm nghề 
thú công và những người lao dộng riêng lê 
khác tiến lên con dường làm ãn tập thể, tổ 
chức hựp lác xã sàn xuất và các hình thức 
hợp lác. tương trợ khác theo nguyên tắc lự 
nguyện. Những người buôn bán nhỏ dược 
hướng dẫn và giúp đỡ chuyển dần sang sản 
xuất hoặc làm nghề thích hợp khác. Pháp 
luật quy dịnh phạm vi dược phép lao dộng 
riêng lẻ trong các lĩnh vực nông nghiệp, lieu 
cõng nghiệp, thú công nghiệp, mỹ nghệ, 
dịch vụ” Trong diêu kiện quy dịnh pháp lý 
như vậy. sô' lượng các cư sớ sán xuâì, kinh 
doanh cá thê giám mạnh và không dược tôn 
trọng về mặt xã hội. Thời kỳ này, nền kinh 
tê' chỉ còn tổn lại hai hình thức doanh 
nghiệp chính là: doanh nghiệp nhà nước và 
hợp tác xã.

ITtnh thức quán lý nhà nước dối với các tổ 
chức kinh lê' được thực hiôn dưới hình thức 
cấp phép kinh doanh theo quy định tại Nghị 
dịnh 119-CP ngày 9/4/1980 của Chính phú 
ban hành Điều lệ đãng ký kinh doanh công 
thương nghiệp và phục vụ áp dụng cho khu 
vưc kinh lé' lập thế và cá thể. Theo Điều 1 

businesses, small scale enterprises and other 
individual businesses, in order to build an 
economy with only two main sectors: public 
sector and collective sector. Therefore, 
individual businesses (private traders, small 
trading farms and small businesses, etc.) 
were called on merging in the forms of 
cooperatives and collective groups including 
agricultural manufacturing cooperatives, 
small industrial cooperatives and trading 
collective teams. The process of socialist 
transformation on private capital businesses, 
small scale industrial enterprises and 
individual businesses has been continuously 
developed all over the country after the 
country’s unification. Article 24 of the 1980 
Constitution stipulated that: “The State 
encourages, guides and supports the 
individual farmers, handicraft workers and 
other scattering workers going into the 
collective way of doing business, organizing 
manufacturing cooperatives and other 
collective forms under the voluntary 
principles. Small traders will be supported 
and consulted to gradually shift to 
manufacturing sectors or other suitable jobs. 
The Slate’s laws also limit a range, in which 
scattering workers are allowed to work in 
agriculture, small industry, handicraft, fine 
arts and services” Under those conditions, 
the numbers of individual businesses 
dramatically reduced and were disregarded 
socially. Vietnam’s economy was only 
existed two main forms of businesses: stale- 
owned enterprises and cooperatives.

Stale management on economic 
organizations was carried out in the forms 
of business licenses under the Decree 119- 
CP issued by the Government on 9 April 
1980, promulgating the regulations on 
business registration of industrial and 
commercial sectors, mainly in collective 
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của Nghị định này “Tất cả các tổ chức kinh 
tế tập thể (hợp tác xã, tổ hợp tác, tập đoàn, 
tổ hợp...) và cá nhân kinh doanh công 
thương nghiệp thuộc các ngành, nghề tiểu 
công nghiệp, thủ công nghiệp, vân tải, xây 
dựng, nghề cá, nghề muối, thương nghiệp, 
hoạt động dịch vụ, hoạt động y tế, văn hoá, 
và kinh doanh phục vụ các loại, không phân 
biệt quổc lịch, dân lộc, không phân biệt 
kinh doanh tại chỗ hay lưu động, kinh 
doanh tạm thời hay lâu dài, kinh doanh 
chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp 
(dưới đây gọi tắt là tất cả các cơ sở kinh 
doanh) dểu phải đăng ký xin phép kinh 
doanh. Sau khi được cơ quan có thẩm quyền 
cấp giấy phép kinh doanh, thì các hoạt động 
kinh doanh của các tổ chức kinh tế tập thể 
và cá nhân mới được coi là hợp pháp”.

2. Thời kỳ đổi mới

2.Ỉ.  Từ 1986 đến 1990

Môi trường pháp lý và kinh doanh dối với 
khu vực kinh tế cá thể phi nông nghiệp nói 
riêng và kinh tê' tư nhân nói chung đã thay 
đổi đáng kể từ khi Việt Nam liến hành 
chính sách đổi mới vào cuối những năm 
1980. Đại hội VI của Đảng Cộng sản Việt 
Nam vào tháng 12 nãm 1986 đã xác định 
cải lạo XHCN là nhiệm vụ thường xuyên, 
liên tục trong suôi thời kỳ quá độ với những 
hình thức và bước đi thích hợp, cần có chính 
sách sử dụng và cải tạo dúng dắn các thành 
phần kinh tế. Phải phát triển cơ cấu kinh tế 
nhiều thành phần và coi đó là giải pháp có ý 
nghĩa chiến lược lâu dài nhằm giải phóng 
mọi năng lực sản xuất và khai thác mọi tiềm 
năng cua đâì nước. Triển khai Nghị quyết 
Đại hội VI, đã có nhiều nghị quyết, luật, 
pháp lệnh và các văn bản quy phạm dưới 
luật dược ban hành bước đầu tạo ra một môi 
trường pháp lý cho hoạt động của thành 
phần kinh tê' tư nhân như Nghị quyết 15 của 

and individual businesses. According to 
Article 1 of the Decree: “All collective 
economic organizations (including 
cooperatives, collective groups, corporations 
and complexes, etc.), and other individuals 
trading in small industrial sectors, small 
industries, handicraft industries, 
transportation, construction, fishery, salt 
industries, trading services, health services, 
cultures and other services without any 
differentiation in nationality, ethnicity and 
fixed or mobile businesses, temporary or 
permanent, professional or unprofessional 
(hereafter called as all businesses) have to 
register for the business licenses. The 
operation of those collective organizations 
and individuals are only regarded as legally 
after being licensed by the authorized 
agencies”

2. Renovation Period

2.1. From 1986 to 1990

The legal and business environment for 
non-farm individual businesses in particular 
and for the private economic sector in 
general has changed much since Vietnam 
implemented the renovation policies in the 
end of 1980s. The VI Congress of the 
Communist Party of Vietnam in December 
1986- has determined the socialist 
transformation being a frequent and 
continual target, which needs to be done 
with suitable steps and forms during the 
transitional period, with sound policies in 
utilizing and restoring the whole economy. 
The Congress also determined to develop a 
multi-level economic structure, which was 
regarded as a long-term strategic solution in 
order to mobilize all production capacities 
and exploit the country’s potentials. Many 
resolutions, laws, ordinances and other legal 
documents was issued to provide guidance 
on the implementation of the Resolution of 
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Bộ Chính trị ngày 15 tháng 7 năm 1988 về 
đổi mới chính sách và cơ chế quản lý dối 
với các cơ sở kinh tế ngoài quốc doanh; 
Luật Doanh nghiệp tư nhân và Luật Công ty 
được Quốc hội thông qua ngày 21-12-1990. 
Trong thời kỳ này, khu vực kinh tế cá thể 
được khuyến khích phát triển theo ba loại 
hình lả: kinh tế gia đình, hộ cá thể và hộ 
tiểu thủ cõng nghiệp.

Kinh tế gia đình
Cãn cứ Nghị quyết Đại hội lần thứ VI Đảng 
Cộng sản Việt Nam và Nghị quyết Hội nghị 
lần thứ II Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
đối với kinh tê' gia đình trong hoạt động sản 
xuâì và dịch vụ sản xuất, Hội dồng Bộ 
trưởng dã ra Nghị định số 29-HĐBT ngày 
9/3/1988 ban hành quy dịnh về chính sách 
đối với kinh lê' gia đình trong hoạt động sản 
xuất và dịch vụ sản xuất. Điều 2 của Nghị 
định này dã đưa ra tiêu chí để phân biệt 
kinh tế gia đình với hộ cá thể, hộ tiểu cõng 
nghiệp: "Những người làm kinh tế gia dinh 
phải là công nhân viên chức tại chức, xã 
viên hợp tác xã, làm thêm ngoài giờ quy 
định của cơ quan, dơn vị tập thể, cùng với 
bố, mẹ, vợ, chồng và các con ngoái độ tuổi 
lao dộng, nếu là người thân thì phải ngoài 
độ tuổi tao dộng và có tên trong hộ khẩu 
gia dinh. Nếu có một người trở lên trong độ 
tuổi lao dộng, không phải là công nhân viên 
chức, xã viên hợp lác xã chuyên làm trong 
hộ kinh lê' gia đình đã 3 năm, thì phải 
chuyển sang dăng kỷ hộ cá thể sản xuất 
công nghiệp, dịch vụ công nghiệp, xây dựng, 
vận tải. Hoạt dộng sản xuất, dịch vụ của 
người về hưu không thuộc loại hình kinh tế 
cá thể, kinh tế tư doanh cũng dược coi là 
kinh tê' gia dinh. Nhà nước khuyến khích 

the VI Congress, initially creating a legal 
framework for the operation of private 
sector, including the Resolution 15 of 
Political Ministry on the renewal of the 
policies and the management regimes for 
non-stale economic sectors dated 15 July, 
1988; the Law on Private Enterprises and 
the Enterprise Law approved by the 
National Assembly on 21 December 1990. 
During this period, the individual business 
sector was encouraged to develop under 
three forms: family economy, individual 
and small industrial businesses.

Family Economy
Pursuant to the Resolution of the VI 
Congress of the Communist Party of 
Vietnam and the Resolution of the 21”1 
Conference of the Communist Parly Central 
Committee on family economy in 
manufacturing activities and production 
services, the Ministers’ Committee has 
issued the Decree 29-HĐBT dated 9 March 
1988 regulating policies on family economy 
in manufacturing activities and production 
services. The Article 2 of the Decree 
provided some main crilerions to 
differentiate family economy with 
individual and small industrial businesses: 
"People who do family economy must be in-1 
office employees and cooperatives’ 
workers, working outside office hours, 
together with their parents and spouses and 
their children who are out of labor ages, 
and their relatives who must be out of labor 
ages and their names must be appeared in 
the family's population book. If there is one 
person or above who is within labor age 
and is not an employee or a cooperatives’ 
worker of the family economy for 3 years, 
the person!persons must move to register as 
individual businesses producing industrial 
services, construction or transportation. 
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những người làm kinh tẻ'gia đình nâng cao 
trình độ trang bị kỹ thuật và tay nghề để 
làm được nhiều hàng tốt, hàng rè, có lợi cho 
xã hội và tăng thu nhập của gia đình".

Cũng theo Nghị định 29-HĐBT, những 
người làm kinh tế gia đình trong các lĩnh 
vực sản xuất công nghiệp, dịch vụ công 
nghiệp, xây dựng, vận tải không phải xin 
cấp đăng ký kinh doanh (trừ một số ngành 
nghề, sản phẩm quy định ở Điều 5 của Nghị 
dinh), nhưng phải làm tờ khai với Uỷ ban 
nhân dân phường, xã nơi cư trú mới được 
phép hoạt động và phải hoạt dộng theo đúng 
ngành nghề, loại sản phẩm đã khai. Nếu 
công nhân, viên chức lại chức, xã viên hợp 
tác xã có giấy chứng nhân của xí nghiệp, 
hợp tác xã giao việc gia công thêm ở gia 
đình, thì không phải làm tờ khai với Uỷ ban 
nhân dân phường, xã. Những người làm 
kinh tế gia dinh được mua nguyên liêu trong 
nước để sản xuâì; được mua vật tư, thiết bị 
lẻ của Nhà nước theo phương thức mua vật 
tư, bán sản phẩm; được nhận gia công đặt 
hàng của các tổ chức kinh doanh của Nhà 
nước (công ty vật tư, xí nghiệp công nghiệp 
quốc doanh, công ty thương nghiệp) các 
đơn vị kinh tê' tập thể và thành phần kinh tế 
khác. Việc mua vâl tư, bán sản phẩm hoặc 
gia công, đặt hàng nói trên phải thể hiện 
bằng hoá đơn hoặc bằng hợp đồng kinh tế, 
đúng chê' dộ hợp đồng do Nhà nước quy 
định. Những người làm kinh tê' gia đình có 
quyển: Tự do tiêu thụ các sản phẩm ngoài 
mức hợp đồng mua vật tư, bán sản phẩm 

The manufacturing activities and services of 
the retired are not included in the form of 
individual economy while private economy 
is also regarded as family economy. The 
State encourages people working in family 
economy to improve the knowledge, equip 
the techniques and skills to make more 
goods which are better and cheaper, 
beneficial to the society and increase the 
incomes to their families "

Also under the Decree 29-HĐBT, people 
working in family economy producing 
industrial goods, industrial services, 
construction and transportation do not have 
to register for licenses (except some 
industries and products that are regulated in 
Article 5 of the Decree), but they have to 
declare in written with the People’s 
Committee in provinces or communes in 
which they are living in order to be able to 
operate and must properly follow the 
industries and the types of goods they 
declared. If workers, in-office staff, 
cooperatives’ farmers have the certificates 
issued by the enterprises and cooperatives, 
proving that they take the products to do 
outwork at home, they do not have to declare 
with the People’s Committee. People 
working at home are allowed to buy 
domestic raw materials to produce; to buy 
materials and equipment in retail from the 
State under the form of buying materials and 
selling goods; to receive orders from State’s 
economic organizations (material company, 
public indusưial enterprises, and commercial 
companies), collective groups and other 
economic sectors. The buying of materials 
and selling of products or doing outwork 
must be represented by receipts or business 
contracts, under the contractual regimes 
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hoặc gia công đặt hàng với các tổ chức kinh 
doanh của Nhà nước, với các đơn vị kinh tê' 
tập thể; Tự do tiêu thụ các sản phẩm khác 
làm ra theo chính sách lưu thông hàng hoá 
của Nhà nước; Ký hợp dồng với bâĩ cứ đơn 
vị sản xuất hàng xuất khẩu hoặc đơn vị kinh 
doanh xuất nhập khẩu nào dể bán các sản 
phẩm xuất khẩu do gia dinh làm ra, mua lại 
vật tư để tái sản xuất, kể cả vật tư nhập 
khẩu; người làm kinh tế gia đình có quyền 
lự chọn ngân hàng để mở tài khoản, được 
rút tiền mặt từ tài khoản của mình ở ngân 
hàng; được vay vốn của ngân hàng để phát 
triển kinh tế gia đình theo các quy dịnh của 
ngân hàng; được nhân ngoại tệ của người 
thân ở nước ngoài gửi về qua Ngân hàng 
ngoại thương Việt Nam để phục vụ sản 
xuất. Đặc biệt, theo Điều 9 của Nghị định 
này thì “Những người làm kinh tế gia đình 
dược miễn mọi loại thuế kinh doanh".

Hộ cá thể và hộ tiểu công nghiệp

Theo quy định của Nghị định 29-HĐBT 
chúng la có thể thấy một bộ phân không 
nhỏ các cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể 
thuộc loại hình kinh tế gia đình. Tuy nhiên, 
phần lớn đối tượng thuộc diện hộ kinh 
doanh theo cách hiểu hiện nay thuộc diện 
“hộ kinh tế cá thể trong nông, lâm, ngư 
nghiệp” và “hộ cá thể, hộ tiểu công nghiệp 
sản xuất công nghiệp, dịch vụ công nghiệp, 
xây dựng, vận tải” quy định trong Nghị định 
của Hội dồng Bộ trưởng số 27-HĐBT ngày 
9/3/1988 ban hành quy định dối với kinh tế 
cá thể, kinh tê' tư doanh sản xuất công 
nghiệp, dịch vụ công nghiệp, xây dựng, vân 

regulated by the State. Family or household 
enterprises must have rights to: freely sell the 
products out of the buying-material-contracts 
and the selling-product contracts or 
processing orders with the State’s economic 
organizations or with the State’s 
cooperatives; freely deliver other produced 
goods under the State’s policies on delivery 
of goods; sign contracts with any enterprises 
specializing in imports or exports or with 
import-export trading companies to export 
the goods produced by the family, re-buy 
materials to re-produce, including the 
imported materials; Family enterprises have 
rights to open their bank accounts in any 
bank, to withdraw money from their bank 
accounts; to borrow money from the bank for 
the expansion of their enterprises; to receive 
money sent by their relatives from abroad 
through Bank for Foreign Trade of Vietnam. 
Especially, according to Article 9 of the 
Decree, "people working in family economy 
are exempted from all business taxes ”

Individual business and small 
industrial business

According to the regulations of the Decree 
29-HĐBT, a relatively big number of 
individual businesses are included in the 
form of family economy. However, most of 
the businesses, recently understood, are 
included in “individual businesses in 
agriculture, forestry and aquaculture” and 
“individual businesses, small industrial 
businesses producing industrial goods, 
industrial services, construction and 
transportation” regulated by both the Decree 
27-HĐBT issued by the Ministers’ 
Committee dated 9 March 1988 on 
individual economy, private businesses 
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tải và Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng số 
170-HĐBT ngày 14/11/1988 ban hành quy 
định về chính sách đối với kinh tế cá thể, xí 
nghiệp tư doanh trong nông, lâm, ngư 
nghiệp.

Điều 2 Nghị định 27-HĐBT đã chỉ rõ: “Các 
đơn vị kình tế cá thể, kinh tể tư doanh là các 
đơn vị kinh tế tự quản như có tư liệu sản 
xuất và các vốn khác, tự quyết định mọi vấn 
đề sản xuất kình doanh, tự chịu trách nhiệm 
về thu nhập, lỗ lãi. Mọi công dân Việt Nam 
có vốn, có tư liệu sản xuất, có kỹ thuật, 
chuyên môn, có sức tao động, không phải là 
cán bộ, công nhân viên chức Nhà nước tại 
chức, hoặc xã viên hợp tác xã, đều có quyền 
đứng ra tổ chức sản xuất kinh doanh ở các 
dơn vị kinh tê' cá thể, kình tế tư doanh ” 
Cũng theo quy định tại Nghị dịnh này, đối 
với hộ cá thể, tư liệu sản xuất và các vốn 
khác là sở hữu của người chủ dứng tên đăng 
ký kinh doanh. Chủ đăng ký kinh doanh 
phải là người lao động trực tiếp. Những 
người lao dộng khác phải là bô' mẹ, vợ 
chồng, các con và nếu là người thân thì phải 
có tên trong sổ đăng ký hộ khẩu của người 
chủ dăng ký kinh doanh. Thu nhập sau khi 
đã đóng thuê' thuộc sở hữu của chủ hộ. Còn 
đối với hộ tiểu công nghiệp thì tư liệu sản 
xuất và các vốn khác cũng thuộc sở hữu của 
chủ hộ nhưng được thuê mướn lao động 
theo hợp đồng thoả thuân giữa chủ và người 
làm thuê. Chủ hộ là người lao động trực tiếp 
hoặc dóng vai trò chính về kỹ thuật sản xuất 
và lự điều hành sản xuâĩ kinh doanh. Thu 
nhập sau khi đóng thuê' và trả công cho 
người làm thuê thuộc sở hữu của chù hộ. 

producing industrial goods, industrial 
services, construction, transportation and 
the Decree 170-HĐBT issued by the 
Ministers’ Committee dated 14 November 
1988 on policies on individual economy, 
private enterprises in agriculture, forestry 
and aquaculture.

Article 2 of the Decree 27-HĐBT has 
clearly pointed out: "Individual economy 
and private businesses are self-managed 
economic sectors, which owned means of 
production and other capital to decide by 
themselves all business-related issues, to 
lake responsibilities on earnings and 
profit si losses. All Vietnamese citizens 
having capitals, means of production, 
techniques, skills, working strengths and not 
belonging to any State’s offices, companies 
or cooperatives are allowed to set up and 
organize their own business in individual 
and private enterprises". Also under the 
regulations of the Decree, for the individual 
business, means of production and other 
capitals are owned by the name of the 
person who signs in the business license. 
The owner registered must be the direct 
worker. Other workers must be parents, 
spouses, and children and if being relatives, 
must have names on the family book of the 
signing owner. The after-tax eamings 
belong to the family holder. For the small 
industrial business, means of production 
and other capital also belong to the owner, 
but the owner can hire labors under agreed 
contracts signed between the hirer and the 
hired. The family owner is the person who 
works dừectly or mainly contributes on 
techniques and self-controls the business. 
Revenues after taxes and after paying for 
the labors belong to the family owner.
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Cũng theo Nghị định 27-HĐBT, các đơn vị 
kinh tế cá thể, kinh tế tư doanh trên cơ sở 
hoàn toàn tự nguyên, không ai có quyền ép 
buộc, có quyền xin tự giải thể, xin chuyển 
thành các đơn vị kinh tê' tập thể, công tư hợp 
doanh, có quyền xin gia nhập các tổ chức 
liên kết, liên doanh với các đơn vị kinh tê' 
quốc doanh, các đơn vị kinh lê' tập thể, theo 
những hình thức thích hợp, theo diều lệ liên 
kết, liên doanh, hợp dồng kinh tê' được Nhà 
nước công nhận. Chủ các đơn vị kinh tế cá 
thể phải thực hiện chê' độ kê' toán, thống kê 
của Nhà nước, phải sử dụng sổ sách kê' toán 
có đăng ký với cơ quan tài chính và hoá đơn 
do cơ quan tài chính phát hành, thực hiên 
đầy đủ nghĩa vụ nộp thuê' theo pháp luật. 
Các cơ sở kinh tế cá thể phải có dăng ký 
kinh doanh mới dược phép hoạt dộng, phải 
hoạt động đúng loại hình tổ chức, đúng 
ngành nghề, loại sản phẩm đã đăng ký; nếu 
có thay dổi phải xin điều chỉnh đăng ký 
kinh doanh. Hộ tiểu công nghiệp do Ưỷ ban 
nhân dân quận, huyện xét cấp đăng ký kinh 
doanh. Hộ cá thể do Uỷ ban nhân dân 
phường, xã xét cấp đãng ký kinh doanh.

Như vậy, trong giai đoạn từ 1986 đến 1990 
những cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể 
thuộc diện phải xin phép kinh doanh (tương 
đương với hộ kinh doanh cá thể phải dăng 
ký kinh doanh theo quy định của Luật 
Doanh nghiệp hiện nay) đã được nhận thức 
rõ nét hơn dưới hai dạng:

Một là, nếu người chủ đăng ký sản xuất - 
kinh doanh cố tư liêu sản xuất, có vốn và là 
người trực tiếp lao dộng hoặc diều hành 
quản lý, chủ yếu trong phạm vi gia đình thì 
đăng ký sản xuất - kinh doanh dưới hình 
thức hô cá thể (trừ hộ cá thể hoạt động trong 
lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy 

The Decree 27-HĐBT also stipulates that 
individual and private businesses do trade 
on the basis of full voluntariness; no one 
has the right to force them. Moreover, they 
can ask for dissolving or shifting into 
collective businesses, or joint State and 
Private Undertakings. They have the rights 
to join other collective groups under 
suitable obligations, either on cooperative 
regulations in joint-ventures or business 
contracts acknowledged by the Stale. The 
owner of private enterprises must follow the 
State’s accounting system and stalislical 
mechanism; must use the accounting books 
and issue the receipts which are registered 
with financial authorities, fully pay the legal 
taxes. Individual business can only operate 
after they obtain the business license, and 
they must operate properly with the form of 
organization, industries and products 
registered; must ask for amendments in 
business license if having changes. Small 
industrial enterprises are processed by the 
People’s Committee in the cities or 
provinces for the business license. 
Individual businesses are processed by the 
People’s Committee in the commune for 
their business license.

Therefore, during the period from 1986 to 
1990, individual businesses, which were 
required to register for business licenses 
(meaning that individual businesses need to 
register under the regulations of the 
Enterprise Law), have been differentiated 
more clearly into 2 types:

Firstly, if the owner having means of 
production, capitals and being the direct 
labor or direct manager, mainly in the 
family scale, will register under the form of 
individual business (except the businesses 
operating in agriculture, forestry and 
fishery). Other labors must be the family’s 

24

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



sản). Những người lao động khác phải là 
người thân trong gia đình và phải có chung 
hộ khẩu với người chủ đăng ký sản xuất 
kinh doanh, ngoài ra có thể thuê mướn thêm 
lao động thời vụ.

Hai là, nếu người chủ đăng ký sản xuất - 
kinh doanh có tư liệu sản xuất có vốn là 
người trực tiếp lao động hoặc điều hành 
quản lý kỹ thuật, ngoài những người thân 
trong gia đình còn phải thuê mướn thêm lao 
động theo yêu cầu sản xuất và kỹ thuật thì 
đăng ký sản xuất kinh doanh dưới hình thức 
hộ tiểu chủ.

2.2. Từ 1991 đến 1999

Nãm 1991, Đại hội lần thứ VII của Đảng 
Cộng sản Việt Nam một lần nữa khẳng định 
sự nhất quán dối với chính sách kinh tế 
nhiều thành phần. Đại hội đã xác định cơ 
cấu các thành phần kinh tế ở Việt Nam bao 
gồm: kinh tế quốc doanh, kinh tế tập thể, 
kinh tế cá thể và tiểu chủ, kinh tế tư bản tư 
nhân, kinh tế tư bàn nhà nước, xác định rõ 
hơn quan điểm cùa Đàng dối với kinh tế tư 
nhân là: kinh tế cá thể và kinh tế tư bản tư 
nhân được khuyến khích và phát triển, 
không hạn chế việc mở rộng kinh doanh và 
có thể áp dụng nhiều hình thức liên doanh 
với các doanh nghiệp khác trong các ngành 
nghề mà Nhà nước và pháp luật không cam.

Trong giai doạn này, lần đầu tiên thuật ngữ 
“Hộ kinh doanh” được sử dụng chính thức 
trong Nghị định số 221-HĐBT ngày 23-7- 
1991 của Hội dồng Bộ trưởng ban hành quy 
định về cụ thể hoá một số điều trong Luật 
Doanh nghiệp tư nhân (Luật Doanh nghiệp 
tư nhân có hiệu lực từ 1/4/1991). Điều 1 
Nghị định 221-HĐBT quy định: “Vón pháp 
định dối với doanh nghiệp tư nhân trong 

relatives and must share the family’s book 
with the family owner. In addition, they can 
hire more labors to work during the 
seasonal time.

Secondly, if the owner has the means of 
production, capitals and being the direct 
producer or technical manager, besides the 
family’s relatives, they need to rent more 
labors to provide for the demand of 
manufacturing and technical needs, it is 
suggested to register under the form of 
small household business.

2.2. From 1991 to 1999

In 1991, the 7lh Conference of the 
Communist Party of Vietnam once again 
determined the consistency for its multi
level economic policies. The Conference 
specified that the country’s economic 
structure should include State-owned 
enterprises, collective organizations, 
individual businesses and small household 
businesses, capital private capitalist 
businesses, public capitalist business and 
that the Party’s policy on private economy 
should be belter determined by encouraging 
and developing individual businesses and 
private capitalist enterprises, with no limits 
on their expansions and their cooperative 
forms with other enterprises within the 
industries that are not forbidden by the State 
legally.

During this period, the term “household 
enterprise” was, for the first time, officially 
used in the Decree 221-HĐBT issued by the 
Ministers’ Committee on 23 July 1991 
proving detailed guidance on some Articles 
of the Law on Private Enterprises (the Law 
on Private Enterprises was effective since 1 
April 1991). Article 1 of the Decree 221- 
HĐBT regulated: "The regulations on legal 
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từng ngành nghề được quy định trong danh 
mục kèm theo Nghị định này. Các hộ kinh 
doanh có vốn thấp hơn mức vốn pháp định 
dược quy định trong danh mục kèm theo 
Nghị định này không thuộc phạm vi điều 
chỉnh cùa Luật Doanh nghiệp tư nhân. Hội 
dồng Bộ trưởng có quy định riêng”.

Các hộ kinh doanh sau dó được gọi là các 
cá nhân và nhóm kinh doanh có vốn thấp 
hơn mức vốn pháp định quy định trong 
Nghị dịnh 221-HĐBT nói trên dược quy 
định theo Nghị định số 66-HĐBT ngày 
2/3/1992 của Hội dồng Bộ trưởng về cá 
nhân và nhóm kinh doanh có vốn thấp hơn 
vốn pháp định quy định tại Nghị định số 
221-HĐBT, thuật ngữ “hộ kinh doanh có 
vốn thấp hơn mức vốn pháp dịnh” dã dược 
thay thế bằng “người kinh doanh” (bao gồm 
“các cá nhân và nhóm kinh doanh”). Nghị 
dinh này không áp dụng đối với: các hộ 
chuyên sản xuất nông - lâm - ngư - diêm 
nghiệp có lính chất tự sản, tự liêu và những 
người bán hàng rong, quà vặt và làm nghề 
dịch vụ có thu nhập thấp và những hộ làm 
kinh tế gia dinh theo Nghị định số 29- 
HĐBT ngày 09 tháng 3 nãm 1988.

Nghị định 66-HĐBT quy định người kinh 
doanh đã dược cấp giấy đăng ký kinh doanh 
trước ngày ban hành Nghị định này (tức là 
các hộ cá thể, tiểu chủ) phải làm lại thủ tục 
xin phép kinh doanh. Lần đầu tiên, hồ sơ để 
xin phép kinh doanh của cơ sở sản xuất, 
kinh doanh cá thể (các cá nhân và nhóm 
kinh doanh có vốn thấp hơn vốn pháp định) 
dã được quy định rõ.

Theo Điểu 8 Nghị định 66-HĐBT: “Người 
kinh doanh phải có dơn xin phép kinh 

capital for private enterprises in each 
industry is included in the List attached to 
the Decree. The households having the 
capital lower than the stipulated legal 
capital are not of the amendment of the Law 
on Private Enterprises. The Ministers’ 
Committee has separate regulation ”

The household sector, hereafter called 
individuals and business groups, having 
legal capital lower than the capital regulated 
under the above Decree 221-HĐBT are 
ruled by the Decree 66-HĐBT issued by the 
Ministers’ Committee on 2 March 1992 on 
individuals and business groups having 
lower than the capital stipulated in the 
Decree 221-HĐBT. The term “households 
having capital lower than the registered 
legal capital” was replaced by 
“businessmen” (including “individuals and 
business groups”). The Decree is not 
applied to: households, which are self
produced and self-consumed, specializing in 
agriculture-forestry-fishery and_sulphur and 
people selling on the streets and doing 
service works with low salaries and other 
households doing family economy under 
the Decree 29-HĐBT dated 9 March 1988.

The Decree 66-HĐBT regulated that the 
businessmen (meaning individuals and 
business groups), who had obtained the 
business licenses before the dale of issuing 
the Decree, had to do again the procedures 
to ask for business license. Il was the first 
lime that the applications for business 
licenses of individual businesses 
(individuals and business groups having 
capital lower than legal capital) have been 
clearly defined.

According to Article 8 of the Decree 66 - 
HĐBT: “Businessmen have to apply the 
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doanh (theo mẫu quy dịnh) gửi đến Uỷ ban 
nhân dân huyện nơi kinh doanh.

(1) . Đơn phải có đủ các nội dung sau đây:

Họ và tên người xin kinh doanh, nam 
hay nữ.

- Năm sinh.

- Địa chỉ thường trú.

- Tên bảng hiệu, tên cơ sở kinh doanh (nếu 
có).

Ngành, nghề, mặt hàng, hình thức kinh 
doanh.

- Địa điểm kinh doanh.

Vốn kinh doanh (vốn lưu động, vốn cố 
định).

Tổng sô' lao dộng tham gia kinh doanh 
(lao động gia đình, lao động thuê mướn 
ngoài hộ gia dinh).

- Thời hạn xin phép kinh doanh.

- Cam kết về các nội dung kê khai trong 
đơn.

- Xác nhân của Uỷ ban nhân dân phường, 
xã nơi người kinh doanh có hộ khẩu thường 
trú.

(2) . Chứng chỉ hành nghề đối với những 
ngành nghề phải theo quy định của Bộ quản 
lý chuyên ngành (điểm 2, Điều 5 Nghị định 
này).

(3) . Đối với nhóm kinh doanh, ngoài đơn 
xin phép kinh doanh, phải gửi kèm theo bản 
thoả thuận giữa các cá nhân tham gia kinh 
doanh. Ghi rõ các nội dung thoả thuận, họ, 
tên, tuổi, dịa chỉ thường trú, chữ ký của từng 
người tham gia và người đại diên cho nhóm 
kinh doanh”.

business license (using the stipulated form) 
sending to the Provincial People’s 
Committee where the business takes place:

(1) The application form must be included 
all the following items:

- Family name and name of the person who 
asks for business license, male or female

- Date of birth

- Permanent Address

- Signboard or Name of the business (if any)

- Industry, sector, kind of products, form of 
business

- Place of business

Business capital (mobile capital, fixed 
capital)

- Total labor taking part in business (family 
labor, hired labor outside the family)

- Number of years asking for doing business

- Commitments on the contents declared in 
the application

- Certified by the People’s Committee in the 
cities or provinces where the businessmen 
has permanent address

(2) Business certificates, applied to the 
industries required by the regulations of the 
specific management Ministry. (Point 2, 
Article 5 of the Decree).

(3) For the business groups, besides the 
application, it is required to submit an 
agreement among individuals taking part 
into the business. All contents agreed, 
family name, name, age, permanent address 
should be written in detail, including the 
signature of each person and of the person 
who represents for the whole group”.
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Có thể nói, Nghị định 66-HĐBT là một 
bước đột phá trong việc minh bạch hoá thủ 
lục xin cấp phép kinh doanh cho các cơ sở 
sản xuất, kinh doanh cá thể và là sự cụ thể 
hoá chủ trương của Đảng và Nhà nước đối 
với thành phần kinh tê' cá thể, tiểu chủ. 
Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có vốn, có 
sức khoẻ, có kỹ thuật, chuyên môn, có địa 
điểm kinh doanh phù hợp với ngành nghề 
và mật hàng kinh doanh, không bị pháp luật 
cấm kinh doanh đều được kinh doanh theo 
Nghị dịnh này. Với cơ sở pháp lý là Nghị 
định 66-HĐBT, khu vực kinh tế cá thể đã có 
bước phát triển mạnh mẽ trong những nàm 
dầu của thập kỷ 90. Năm 1990 mới có 
khoảng 800.000 cơ sở kinh lê' cá thể tiểu 
chủ, đến nãm 1995 đã lăng lên gần 2 triệu 
cơ sở. Tốc độ gia tãng bình quân sô' lượng 
hộ kinh doanh cá thể đãng ký hoạt động 
theo Nghị định 66-HĐBT trong giai đoạn 
1990-1995 đạt gần 20%; giai doạn 1996- 
2000 sô' hộ kinh doanh cá thể đăng ký thành 
lập mới có giảm song vẫn giữ tốc độ bình 
quân hàng năm là 6%/nãm.

2.3. Từ năm 2000 đến nay

Từ nãm 2000, Đảng và Nhà nước dã tiếp tục 
ban hành nhiều cơ chê' chính sách khuyên 
khích các thành phần kinh tẽ' phát triển. 
Nghị quyết Trung ương 3, Trung ương 5, 
Luật Doanh nghiệp và các cư chế chính 
sách khác thúc đẩy phát triển kinh tê' và tạo 
chuyển dịch cơ cấu các thành phần kinh le; 
tạo mọi diều kiện thuận lợi dể doanh nghiệp 
và cổng dân dầu tư phát tricn sản xuâì kinh 
doanh. Điều này thể hiện tư tường dổi mới 
nhận thức ngay từ trong Đáng, Chính phủ, 
các Bộ, ngành, địa phương về phát triển 
doanh nghiệp dặc biệt là về phát tricn doanh 

It can be said that the Decree 66-HĐBT is 
an advanced step in clarifying the 
procedures for business licenses for 
individual businesses, and is a 
concretizalion of the policy of the Party and 
Government applied to individual business 
and small enterprise. Vietnamese citizen 
from the age of 18, having capital, health, 
skills and techniques, and a place suitable 
for doing business in the industries and 
products not prohibited by the Slate are 
allowed to go into business under this 
Decree. With the legal foundation of the 
Decree 66-HĐBT, individual business has 
been developing dramatically in the early 
1990s. In 1990, there were only 800,000 
small individual businesses, however, the 
figure increased up to nearly 2 million in 
1995. The averaged rate on the number of 
newly registered businesses under the 
Decree 66-HĐBT within 1990-1995 
increased approximately 20 percent. 
Although the number of newly registered 
enterprises reduced in the period of 1996- 
2000, it still remained an average rale of 6 
percent annually.

2.3. From 2000 till now

Since 2000, the Party and Government have 
continuously issued many policies in order 
to encourage the country’s economic sectors 
lo develop. The Central Resolution 3, the 
Central Resolution 5, the Enterprise Law 
and many other policies have been 
promoted the economy, creating the 
structural shift of economic sectors and 
creating good conditions for enterprises and 
citizens expanding their production scales. 
This has represented the changes in the 
ideology among the Parly, Government, the 
ministries, the industries, and locals on 
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nghiệp dân doanh, muốn phát triển kinh tê' 
đất nước thì phải thúc đẩy phát triển doanh 
nghiệp. Đồng thời khẳng định đây là đường 
lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Luật Doanh nghiệp ra dời và đi vào thực 
liễn dã lạo môi trường thông thoáng cho 
hoạt dộng kinh doanh, tạo bước dột phá về 
cải cách hành chính, nâng cao dáng kể 
tính nhâì quán, tính thống nhất, minh bạch 
và bình dẳng của khuôn khổ pháp luật về 
kinh doanh ở nước la. Vai trò của doanh 
nghiệp và doanh nhân được tôn vinh ở vị 
trí xứng dáng.

Sau khi Luật Doanh nghiệp ra đời, hàng loạt 
các biện pháp chính sách và vãn bản quy 
phạm hướng dẫn thực hiện Luật cũng dã 
dược ban hành với nội dung phù hợp đã 
thúc dẩy, lạo diều kiện để Luật phát huy tốt 
hiệu lực trẽn thực tế. Riêng trong nãm 2004 
vừa qua, dã có hai Nghị dịnh quan trọng 
dược Chính phủ ban hành là Nghị dịnh số 
109/2004/ND-CP ngày 02/04/2004 về đãng 
ký kinh doanh và Nghị định sô' 
125/2004/ND-CP ngày 19/5/2004 về sửa 
dổi, bổ sung một sô' diều của Nghị định sô' 
03/2000/NĐ-CP hướng dân thi hành Luật 
Doanh nghiệp. Ngoài ra Bộ kê' hoạch và 
Đđu tư cũng dã ban hành Thông tư sô' 
03/2004/TT-BKH ngày 29/06/2004 hướng 
dẫn trình tự, thủ lục đăng ký kinh doanh. 
Việc ban hành và áp dụng các vãn bản này 
đã tạo một bước chuyển biến lớn trong việc 
dơn giản hóa trình tự, thủ tục đãng ký kinh 
doanh và rút ngắn thời gian gia nhập thị 
trường của các loại hình doanh nghiệp dân 
doanh, trong đó có khu vực kinh tế cá thể. 

business development, especially on 
domestic enterprises, expressing the needs 
to promote the growth of the businesses to 
develop the country’s economy. This has 
also confirmed the appropriate strategy of 
the Party and the State.

The fact that the Enterprise Law was bom 
and went into effect has brought a clear 
environment for businesses and a 
breakthrough in administrative reforms, 
substantially turning Vietnam’s legal 
framework into a more consistent, united, 
explicit and equitable one in business. The 
roles of businesses and businessmen have 
been deservedly respected.

After the issuance of the Enterprise Law, a 
number of policies and documents proving 
guidance on the implementation of the Law 
have been also timely done in order to 
promote and facilitate the Law fulfilling 
belter its functions. In the year of 2004 
alone, there were two important Decrees 
issued by the Government, including Decree 
109/2004/NĐ-CP dated 02 April 2004 on 
business registration and Decree 
125/2004/ND-CP dated 19 May 2005 on the 
amendment and supplementation of some 
articles of the Decree 03/2000/NĐ-CP on 
the Enterprise Law. Besides, the Ministry of 
Planning and Investment has also issued the 
Circular 03/2004/TT-BKH dated
29/06/2004 promulgating steps and 
procedures of business registration. The 
issuance and application of those legal 
documents has marked a great change in 
simplifying the procedures to ask for 
business licenses and shorten the lime 
entering the market for all private 
enterprises, including the individual 
businesses.
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Thuật ngữ “Hộ kinh doanh cá thể” đã dược 
sử dụng chính thức trong Luật Doanh 
nghiệp, thuật ngữ này đã thay thế cho thuật 
ngữ “cá nhân và nhóm kinh doanh có vốn 
thấp hơn vốn pháp dịnh” sử dụng trong 
Nghị định 66-HĐBT. Chính phủ hướng dãn 
và lạo điều kiện cho hộ kinh doanh có quy 
mó lớn hoạt động theo Nghị định 66-HĐBT 
chuyển thành doanh nghiệp. Còn đối với hộ 
kinh doanh cá thể quy mô nhỏ thì thực hiện 
đãng ký kinh doanh theo Nghị định hướng 
dẫn của Chính phủ (trước đây là Nghị định 
02/2000/NĐ-CP ngay 3/2/2000 của Chinh 
phủ về dăng ký kinh doanh nay dược thay 
thế bằng Nghị dịnh 109/2004/NĐ-CP ngày 
2/4/2004).
Việc xác dịnh dối tượng hộ kinh doanh cá 
thể phải thực hiện đăng ký kinh doanh là 
một nội dung quan trọng trong việc hướng 
dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp. Điều 17 
Nghị định 02/2000/NĐ-CP quy định:

"Hộ kinh doanh cá thể do một cá nhãn hoặc 
hộ gia đình làm chií, kinh doanh tại một địa 
điểm cô' định, không thường xuyên thuê lao 
dộng, không có con dấu và chịu trách 
nhiệm bằng toàn bộ tài sản cùa mình đối 
với hoạt động kinh doanh ".

Nghị định 109/2004/NĐ-CP đã bổ sung một 
số tiêu chí có tính định lượng hơn đối với hộ 
kinh doanh cá thể, cụ thể là phải sử dụng 
dưới 10 lao động và không được có hơn một 
địa điểm kinh doanh. Các hộ kinh doanh cá 
thể có sử dụng hơn mười lao dộng hoặc có 
hơn một địa điểm kinh doanh phải chuyển 
đổi thành doanh nghiệp.

"Điều 24. Hộ kinh doanh cá thể

ỉ. Hộ kinh doanh cá thể do một cá nhản 
hoặc hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký 
kinh doanh tại một dịa điểm, sử dụng không 
quá mười lao động, không cố con dấu và 
chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sàn của 
mình đối với hoạt dộng kỉnh doanh.

The term “Individual businesses” has been 
officially used in the Enterprise Law, 
replacing the term “individuals and business 
groups having capital lower than the legal 
capital” in the Decree 66-HĐBT. The 
Government supports and creates favorable 
conditions for large household businesses to 
shift into enterprises under the Decree 66- 
HĐBT. Small individual businesses have 
been directed to register under the 
Instructive Decree of the Government 
(previously being the Decree 02/2000/ND- 
CP dated 03/02/2000 issued by the 
Government on business registration now 
replaced by the Decree 109/2004/NĐ-CP 
dated 2 April 2004).
The decision that individual businesses are 
required to register for business license is 
an import part in promulgating the 
implementation of the Enterprise Law. 
Article 17 of the Decree 02/2000/NĐ-CP 
clearly stipulated:

"Individual businesses are owned by an 
individual or a household, doing businesses 
at a certain place, unusually hiring 
workers, operating without a sea! and 
taking responsibility to the businesses with 
al! of its assets"

The Decree 109/2004/NĐ-CP has added 
some more quantitative criterions applied to 
individual businesses, specifically using less 
than 10 workers and not being able to have 
more than one business place. All individual 
businesses having more than 10 workers or 
more than 01 working place must transfer to 
the form of enterprises.

"Article 24. Individual businesses:

I. Individual businesses are owned by an 
individual or a household, doing businesses 
at a certain place, unusually hiring 
workers, operating without a seal and 
taking responsibility to the businesses with 
all of its assets.
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2. Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư 
nghiệp, làm muối và những người bán hàng 
rong, quà vặt, làm dịch vụ có thu nhập thấp 
không phải dàng kỷ kinh doanh, ủy ban 
nhân dãn lỉnh, thành phô' trực thuộc Trung 
ương quy định mức thu nhập áp dụng trên 
phạm vi địa phương theo đó hộ gia dinh 
kinh doanh hoặc làm dịch vụ có thu nhập 
thấp hơn mức quy định không phải dăng ký 
kinh doanh. Mức thu nhập thấp được quy 
định không được vượt quá mức khởi điểm 
chịu thuế thu nhập cá nhân đối với người có 
thu nhập cao.

3. Hộ kinh doanh cá thể có sử dụng hơn 
mười lao dộng hoặc có hơn một địa điểm 
kinh doanh phải chuyển đổi thành doanh 
nghiệp ”

Hiện nay, Tổng cục Thống kê sử dụng thuật 
ngữ “Cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể” 
trong công lác thống kê khu vực hộ kinh 
doanh cá thổ phi nông, lâm nghiệp và thuỷ 
sản. Cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể được 
dịnh nghĩa như sau:

“Cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể là cơ sở 
kinh lê* 1 thuộc sở hữu tư nhân, chưa dăng ký 
kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp "

Theo định nghĩa trên cho thấy “Cơ sở sản 
xuất, kinh doanh cá thể” bao gồm đối tượng 
“hộ kinh doanh cá thể thuộc diện phải đăng 
ký kinh doanh”, “hộ kinh doanh không phải 
dăng ký kinh doanh” và cả “doanh nghiệp 
tư nhân thuộc diện dăng ký kinh doanh 
nhưng không đăng ký kinh doanh”.

Như vây, định nghĩa về cơ sở sản xuất kinh 
doanh cá thể sử dụng trong công tác thống

2. Household enterprises producing 
agricultural, forestry and fishery products 
and making salt and people who sell 
peddled wares, nosh and who do low- 
income services are not required to register 
for business. The Provincial People’s 
Committee decides the income levels 
applied locally, in which the household 
doing business or services with the income 
lower than stipulated levels will be 
exempted from the business registration. 
The stipulated low-income level is not 
exceeded the starting point of the individual 
income tax for the high incomers.

3. Individual business using more than 10 
workers or having more than 01 working 
place will have to transfer to the form of 
enterprise "

At present, the General Statistics Office 
uses the term “Individual business” in their 
statistical works to collect data of the 
individual businesses working in the areas 
of non-agriculture, forestry and aquiculture. 
The individual business is defined as 
follows:

“The individual business is a base of 
economics1, owned by the private and not 
registered under the Enterprise Law ".

By the definition, “individual business” 
consists of “individual business need to 
register for license”, “individual business 
need not to register fọr business licenses”, 
and “private enterprises subordinated to 
business licenses but do not register”.

Accordingly, the definition of individual 
business used in statistical works will be 

1 Cơ sớ kinh te' là nơi diẻn ra hoạt dóng sán xuất kỉnh doanh thường xuyên, cố dịa diếm xác định và có ít nhất 1 lao dộng 
chuyôn nghiệp thực hiện hoạt dộng kinh tế lại dịa diỂm dó.
1 Base of economics is where rhe business activities happen often, with an address and at least 01 professional worker doing 
business at that place.
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kê sẽ rộng hơn, bao quát hơn so với khái 
niệm sử dụng trong Luật Doanh nghiệp và 
Nghị định 109. Do dó thống kê sẽ không bị 
bỏ sót những hộ có trên 1 địa điểm kinh 
doanh và trên 10 lao động, nhưng chưa dăng 
ký và hoạt động theo một trong các loại 
hình doanh nghiệp theo luật định.

Tóm lại, Khung pháp lý đối với khu vực sản 
xuất kinh doanh cá thể nói chung và các cơ 
sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông 
nghiệp nói riêng dã được thiết lập lừ rất sớm 
và dã tạo môi trường pháp lý cho khu vực 
này hoạt động. Tuy nhiên, khung pháp lý về 
khu vực SXKD cá thể cũng đã bộc lộ một số 
tồn tại cần sớm dược khắc phục. Chẳng hạn, 
như: Việc dùng thuật ngữ “Hộ kinh doanh 
cá thể” hoặc “cơ sở sản xuất kinh doanh cá 
thể” đã thừa nhận khu vực này không thuộc 
cộng dồng các doanh nghiệp Việt Nam. 
Khuôn khổ pháp lý đối với khu vực này 
chưa dược đồng bộ, thiếu những chính sách 
cụ thể, chi tiết diều chỉnh riêng khu vực 
này. Chưa có kê' hoạch, qui hoạch tổng thể 
cúa khu vực này, nên hoạt động sản xuất 
kinh doanh của khu vực này còn mang nặng 
lính tự phát.

Những tồn tại nói trên dã làm hạn chế rất 
nhiều đến sự phát triển của khu vực SXKD 
cá thể phi nông nghiệp. Do không được coi 
là doanh nghiệp, nên dã bị thiệt thòi về ưu 
dãi đầu tư: liếp cận các nguồn vốn: tiếp cận 
các thông tin; sử dụng dâì làm mặt bằng sản 
xuất, kinh doanh; đào tạo và các trợ giúp 
khác ở trong nước, nước ngoài và các lổ 
chức quốc tế. Khu vực này hầu như không 
được hưởng lợi từ các dịch vụ công. Người 
lao dộng thuộc khu vực này cũng không 
dược bảo vê quyển lợi như lao động thuộc 
các khu vực khác.

larger and broader than the definition used 
in the Enterprise Law and the Decree 109. 
Therefore, the statistics will not miss out the 
businesses which have more than 01 
working place and more than 10 workers, 
operating under one of the legal forms of 
enterprises but have not registered yet.

In conclusion, the legal framework for 
individual business in general and for non
farm individual business in particular has 
been established much earlier, creating a 
legal environment for the sector operating 
in. However, the legal framework applied to 
this individual sector also reveals some 
shortcomings that need to be resolved. For 
example, the application of term “individual 
household business” or “individual 
business” has admitted that the sector does 
not belong to Vietnam’s business 
community. The legal framework for this 
sector has not been united, lack of specific 
and detailed policies. There has been no 
plan or general programming in this sector, 
so the business activities of this sector still 
brings along spontaneity.

The above weaknesses have been much 
hampered the development of non-farm 
individual business. Because of not being 
regarded as an enterprise, these kinds of 
business are at disadvantages in investment 
incentives; in accessing to financial 
resources; in accessing to information; in 
using land for manufacturing site; in 
training and taking supports from local, 
overseas and other international 
organizations. This sector hardly benefits 
from public services. The interests of 
employees working in this sector are also 
not protected as much as those in other 
sectors.
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IV. THỰC TRẠNG VỂ HOẠT ĐỘNG CỦA 
Cơ SỞ SẢN xilẤT KINH DOANH CÁ THỂ 

PHI NÔNG NGHIỆP

1. Cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể trước 
dây được gọi là các hộ tiểu thương, tiểu thủ 
công nghiệp (không bao gồm hộ sản xuất 
nông, lâm nghiệp và thuỷ sản) đã hình 
thành, tồn tại và phát triển từ rất lâu. Tuy đã 
trải qua nhiều thăng trầm trong thời kỳ cải 
lạo xã hội chủ nghĩa và thời kỳ nền kinh tế 
kế hoạch hoá tập trung, song đến nay, sau 
20 năm thực hiện công cuộc dổi mới do 
Đảng khởi xướng, khu vực sản xuất kinh 
doanh cá thể phi nông nghiệp đã phát triển 
khá mạnh mẽ và trở thành một nhân tố quan 
trọng trong nền kinh tế thị trường. Nghị 
quyết Đại hội dại biểu toàn quốc lần thứ IX 
của Dâng dã ghi nhận thành phần kinh lẽ' cá 
the, lieu chủ là một irong 6 thành phần kinh 
lê' của nước ta. Tuy nhiên, nhìn chung khu 
vực sản xuất kinh doanh cá thể phi nông 
nghiệp vẫn chưa dược nghiên cứu dầy đủ, 
quan lâm dúng mức để có hướng và diều 
kiện phát triển hiệu quả

2. Trong lĩnh vực thống kê, những thông tin 
về khu vực sản xuất kinh doanh cá thể phi 
nông nghiệp cũng rất nghèo nàn, thiếu lính 
hệ thống và không nhâì quán. Đây cũng là 
một irong những nguyên nhân làm hạn chố 
dến sự quan tâm của các cấp, các ngành dối 
với khu vực này. Khắc phục lình trạng đó, 
lừ nãm 2003, Tổng cục Thống kê dã liến 
hành điều Ira hàng nãm về sô' lượng và kết 
quâ hoạt dộng của khu vực này. Trên cơ sở 
kêì quá diều tra dồng thời khai thác thêm sô' 
liệu sẩn có từ những năm trước (số liệu 
Tổng diều tra cơ sớ KTHCSN 1995, 2002), 
'long cục Thống kê biôn soạn cuốn “ Sô' liệu 
cơ sở SXKD cá thể Thực trạng & giải 
pháp” Dưới dây là một sô' nhận xét khái 
quát về tình hình phát tricn và kc't quả hoạt 
dộng của khu vực kinh tê' này:

IV. CURRENT OPERATIONS OF NON
FARM INDIVIDUAL BUSINESS ESTAB
LISHMENTS

1. Individual business establishments were 
previously called small traders and minor 
handicraft households (not including the 
ones working in the fields of agriculture, 
forestry and fisheries), which had been 
established and developed for a very long 
time. Despite ups and downs during the 
socialistic reform period and in the centrally 
planned economy, the non-farm individual 
business sector has developed quite fast and 
become an important factor in the market 
economy. This is attributed to the 20-ycar 
reform initialed by the Parly. The 9lh 
national parly congress resolution has 
acknowledged the individual, small 
business sector as one of the country’s six 
economic sectors. However, the non-farm 
individual business sector has not received 
due attention from the government and is 
still disadvantageous compared with the 
enterprise sector.

2. In terms of statistics, the information 
about the non-farm individual business 
sector remains poor, unsystematic and 
inconsistent. This fact partly limits the 
attention of ministries and agencies to this 
sector. To overcome this shortcoming, since 
2003, the GSO has conducted a annual 
survey to gather information about number 
and results of this sector’s. Basing on results 
of survey and develop available data of 
previous years (figures of establishment 
census of 1995, 2002) the GSO compiles 
“Non - farm individual business 
establishments; current and solutions” 
There are some general comments as 
follows:
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3. Về số lượng cơ sở sản xuất kinh doanh 
cá thể:
Kết quả điều tra cho thấy số cơ sở SXKD cá 
thể phi nông nghiệp tãng liên tục trong các 
năm từ nãm 1995 đến năm 2004. Từ 1,8 
triệu cơ sở nãm 1995 tăng lên 2,6 triệu năm 
2002, và 2,7 triệu năm 2003; đến năm 2004 
con sô' này đã tăng lên hơn 2,9 triệu cơ sở 
(xem bảng 1)

3. In terms of number:

The survey’s result shows that the number 
of non-farm individual business 
establishments has been increasing 
continuously from 1.8 million in 1995 to 
2.6 million in 2002, to 2.7 million in 2003 
and to 2.9 million in 2004 (see Table 1).

Bảng 1: số cơ sở SXKD cá thể 3 năm (2002 - 2004)
Table 1: The number of non-farm individual business establishments in 4 years

Năm
Year

Số cơ sờ
No. of establishments

Số cơ sờ tăng 
so với năm trước 

No. increased compared with 
previous year

Tỷ lệ tăng 
Percentage increased 

(%)

1995 1879402 100,0
2002 2619341 739939 39,4
2003 2722706 103365 3,9
2004 2913907 191201 7,0

Số liệu ở bảng trên cho thấy, số cơ sở 
SXKD cá thể năm 2003 tăng 3,9% so với 
nãm 2002; năm 2004 tăng gần gấp đôi so 
với tốc độ tãng của nãm 2003 và cao hơn 
tốc độ tăng bình quân trong 10 nãm qua (Từ 
1995 - 2004, bình quân mỗi năm tăng 
4,2%). Nếu xét đơn thuần vể mặt số lượng, 
số cơ sở SXKD cá thể lớn gấp nhiều lần số 
doanh nghiệp đang hoạt động tại cùng thời 
điểm. Năm 1995, số cơ sở cá thể gấp 79 lần 
số doanh nghiệp, năm 2002 gấp 42 lần, năm 
2003 gấp 38 lần và năm 2004 gấp 32 lần. 
Nếu mỗi cơ sở SXKD cá thể được coi là 
một doanh nghiệp hộ gia đình hay doanh 
nghiệp siêu nhỏ1 (trừ một sô rất ít cơ sơ 
SXKDCT có qui mô lớn) thì từ nãm 1995 

■ Oua tài liệu của nước ngoài cho thấy, một số nyớc gọi là doanh 
một sổnứớc kh“ ~ » donnb nghiệp sieu nhô (M,c» Enterprise)

The table shows that the number of 
individual business establishments in 2003 
increased 3.9% against 2002, the number in 
2004 nearly doubled that of 2003. This rate 
was higher than the average increase in the 
past ten years (4.2% in the period of 1995 - 
2004). Simply in terms of quantity, the 
number of individual business establish
ments is much higher than that of 
enterprises operating in the same period. In 
1995, the number of individual establish
ments was 79 times higher than that of 
enterprises. In 2002, 2003 and 2004 it was 
42, 38 and 32 times respectively. If each 
individual business establishment is 
regarded as a household or a micro

nghiệp hộ gia đình (Househould Enterprise), 
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đến nay, mỗi nãm nước ta có khoảng trên 
dưới 2 triệu doanh nghiệp siêu nhỏ dang 
hoạt động tại thời điểm điều tra. Bình quân 
theo dân số, nãm 1995 cứ 41,9 người dân có 
1 doanh nghiệp siêu nhỏ; con số này của 
các năm 2002, 2003, 2004 là 29,7; 28,9 và 
27,3 (xem Bảng 2). 

enterprise1, since 1995, (except a few of 
large establishment) each year there are 
about 2 million operating at the time of the 
survey. On average, in 1995 there was one 
micro enterprise per 41.9 people; the 
numbers for 2002, 2003 and 2004 was 29.7; 
28.9 and 27.3 respectively (see Table 2).

Bảng 2: số “Doanh nghiệp siêu nhỏ” qua các năm
Table 2: The number of micro enterprises through the years

Năm
Year

SỐ 
"DN siêu nhỏ" 
No. of "micro 
enterprises"

SỐ 
DN theo luật 

No. of enterprises 
bylaw

Tổng số 
doanh nghiệp 
The total no. of 

enterprises

Dân số 
(người) 

Population 
(people)

Binh quân theo 
dân số (người/DN) 
Average (people/ 

enterprise)
1995 1 879 402 23 708 1 903 110 79 727 400 41,9
2002 2 619 341 62 908 2 682 249 79 727 400 29,7
2003 2 722 706 72 012 2 794 718 80 902 400 28,9
2004 2 913 907 91 748 3 005 655 82 032 300 27,3

Tỷ lệ bình quân dân sô'/doanh nghiệp siêu 
nhỏ trong 10 năm qua giảm mạnh, từ chỗ 
hem 41,9 người dân mới có 1 doanh nghiệp 
siêu nhỏ giảm xuôhg chỉ còn hơn 27,3 
người dân/doanh nghiệp siêu nhỏ. Chỉ số 
này cho thấy kinh tế nước ta trong những 
nãm qua phát triển khá mạnh, và số doanh 
nghiệp siêu nhỏ (khu vực SXKD cá thể) 
góp phần không nhỏ vào sự nghiệp phát 
triển kinh tế chung của dất nước.

Số liệu diều tra qua các năm cũng cho thấy 
bức tranh phân bố số cơ sở SXKD cá thể ở 
khu vực thành thị, nông thôn, 8 vùng dịa lý 
kinh lê' và 64 tỉnh, thành phố. Lấy số liêu 
diều tra năm 2004 làm ví dụ, theo kết quả 
diều tra, có 42,9% sô' cơ sở SXKD cá thể 
phi nông nghiệp ở khu vực thành thị, con số 
này ở khu vực nông thôn là 57,1%. Phân bô' 

The proportion of people per one enterprise 
in the past 10 years has decreased greatly 
from 41.9 down to only 27.3 people per one 
enterprise. This proportion shows that our 
country’s economy over the past years has 
strongly developed and the micro enterprise 
sector (individual business sector) has 
contributed considerably to the national 
economic development.

The survey in 2004 also shows the 
individual business establishment 
distribution in urban, rural, eight 
economically geographical areas and 64 
provinces and cities. According to the 
survey, 42.9% of them are in urban and 
57.1% are in rural areas. This picture of 
distribution shows that non-farm individual 

1 Some foreign documents call it Household Enterprise, some others call it Micro Enterprise
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này cho thấy cơ sở SXKD cá thể phi nông
nghiệp tập trung nhiều ở khu vực nông thôn,
trong khi đó, số doanh nghiệp lại phân bố
theo chiều hướng ngược lại. Sự phân bô' số
cơ sở SXKD cá thể theo ngành kinh tê' (xem
biểu đồ la và Ib) giữa 2 khu vực này cũng
cho thấy có đến 80% sô' cơ sở SXKD cá thể
hoạt dộng trong ngành công nghiệp, xây
dựng tập trung ở khu vực nông thôn. 51%
sô' cơ sở cá thể kinh doanh thương mại, dịch
vụ tập trung ở khu vực thành thị.

business establishments concentrate more in
rural areas while the trend is opposite for
enterprises. In terms of economic sectors
(see Chart la and lb), up to 80% of
industrial and construction establishments
concentrate in rural areas and 51% of
commercial and service establishments
concentrate in urban areas.

Biểu đồ 1 b: Phân bố sô' cơ sở thương mại dịch vụ
Chart 1b: Distribution of commercial and service estab.

Biểu đổ 1a: Phân bố số cơ sở công nghiệp xây dựng
Chart! a:Distribution of industrial and construction estab.

■ Khu vực thành thị □ Khu vực nòng thôn
Urbun sector Rural sector

Sô' Cơ sản xuất cá thể hoạt động công
nghiệp, xây dựng tập trung chủ yếu ở khu
vực nông thôn đã thể hiện phần nào sự
thành công của công cuộc công nghiệp hoá
hiện đại hoá đất nước và khẳng định chủ
trương “ly nóng bất ly hương” của Đảng
nhằm phát triển kinh tế ở khu vực nông thôn
là hoàn toàn đúng đắn. sỏ' liệu về sô' cơ sở
SXKD cá thể phi nông nghiệp phân theo dịa
bàn xã, phường đã cho thấy các cơ sở
SXKD có mặt ở tất cả 10835 xã, phường, thị
trấh, thị tứ trên phạm vi cả nước đã khẳng
dịnh chủ trương lớn nói trên của Đảng đã‘
thực sự đi vào đời sống xã hội ở nông thôh
nước ta.

4. vể số lao động làm việc trong khu vực
sản xuất kinh doanh cá thê phi nông nghiệp:
Kết quả điều tra cho thấy số lao, động làm
việc trong khu vực SXKD cá thể phi nông

The fact that industrial and construction
establishments mainly concentrate in rural
areas reflects, to some extent, the success of
the country’s industrialization and
modernization and affirms the Party’s motto
of “Non-farm but not out of rural areas” in
developing the country’s economy.
Statistics on the number of non-farm
individual business establishments per
commune/ ward shows that the existence of
these establishments in all 10835
communes, wards, towns and townlets all
over the country again affirm the Party’s
motto which brings benefits to the life of
rural people.

4. In terms of the number of people working
in the non-farm individual business sector:
The survey shows that this number is rather
high and has been increasing over the years.
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nghiệp khá lớn và tăng liên tục qùa các 
năm. Năm 1995 có hơn 3,24 triệu lao động, 
tàng lên 4,43 triệu (2002), tiếp tục tăng lên 
4,56 triêu (2003) và tại thời điểm 1/10 năm 
2004, số lao động làm việc tại khu vực này 
là 4,99 triệu lao dộng (xem biểu đồ 2). Như 
vây, trung bình mỗi năm lăng thêm hơn 250 
ngàn lao động, hay nói cách khác, hàng 
nãm khu vực SXKD cá thể phi nông nghiệp 
đã tạo ra hơn 250 ngàn việc làm mới, đã 
đóng góp gần 1/5 mục liêu tạo 5 triệu việc 
làm trong giai đoạn 2001 - 2005 của Chính 
phủ. Đây là kết quả rất đáng khích lệ trong 
tình hình sức ép rất lớn về việc làm trong xã 
hội như hiện nay.

In 1995, the number was 3.42 million 
employees; it increased to 4.43 million in 
2002, to 4.56 million in 2003 and to 4.99 
million on I’1 January 2004 (see Chart 2). 
On average, each year this number 
increases by 250 thousand. In other words, 
the non-farm individual business sector 
creates more than 250 thousand jobs early, 
contributing to about 1/5 of the 
government’s five million-job objective in 
the period of 2001-2005. This a very 
encouraging result, especially while 
employment is a pressing issue.

Biểu đồ 2: Số lao động trong khu vực sản xuất kinh doanh cá thể 
Chart 2: Employees in non-farm individual business sector

Sổ lao động 
Employee

Nếu so với khu vực doanh nghiệp, số lao 
động làm việc trong khu vực SXKD cá thể 
phi nông nghiệp trong các năm trước năm 
2002 luôn luôn vượt trội so với sô' lao động 
làm viộc trong khối doanh nghiệp, nhưng từ 
năm 2002 đến nay, lao động ở khu vực 
doanh nghiệp đã cân bằng và có xu hướng 
cao hơn (xem Biểu đồ 3). Đây có thể coi là 
lác dộng tích cực của Luật Doanh nghiệp 

Compared with the enterprise sector, before 
2002, the number of employees working in 
the non-farm individual business sector was 
always higher. However, since 2003 the 
number of employees in the enterprise 
sector has been equal and even higher (see 
Chart 3). This can be seen as a positive 
effect of the new Enterprise Law1. So in this 
period, many new enterprises were 
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mới* nên có nhiều doanh nghiệp mới được 
thành lập trong giai doạn này, trong số đố 
có một bộ phân khu vực SXKD cá thể phi 
nông nghiệp đã chuyển lên hoạt dộng theo 
Luật Doanh nghiệp. Số lao động từ khu vực 
SXKD cá thể cũng chuyển dịch tương ứng 
sang khu vực doanh nghiệp. Sự chuyển dịch 
này được coi là một tín hiệu trưởng thành 
của khu vực SXKD cá thể phi nông nghiệp. 
Xét theo khía cạnh này, khu vực SXKD cá 
thể phi nông nghiệp là tiền đề, là bước đệm 
cho khu vực doanh nghiệp trong hiện tại 
cũng như trong tương lai.

established including part of transformed 
non-farm individual business sector. As a 
result, some employees were also 
transformed to the enterprise sector. This 
transformation is considered a sign of 
development. In this regard, the non-farm 
individual business sector is the 
precondition, a step for the present as well 
as the future enterprise sector to develop.

Biểu đồ 3: Sô' lao động trong khu vực doanh nghiệp và SXKD cá thể 
Chart 3: Number of labour in enterprise sector and non-farm individual business sector

I———-— ____________ — ---------------——-—-———■——-
■ Lao động khu vực SXKD cá the □ Lao dộng khu vực doanh nghiệp

I Labour in non-farm individual business sector Labour in enterprise sector

Về trình độ chuyên môn của người lao 
động: Số liêu diều tra nãm 2002 cho thấy 
trình độ chuyên môn được đào tạo của 
người lao động trong khu vực SXKD cá thể 
phi nông nghiệp rất thấp. Chỉ có 7,92% lao 
dộng có trình độ chuyên môn từ trung học 
chuyên nghiệp và công nhân kỹ thuật trở

In terms of employees’ professional level: 
The survey in 2002 shows that the 
employees’ professional level in the non
farm individual business sector is very low. 
Only 7.92% are of junior college level or 
technical workers, the rest 92.03% have no 
professional level. Looking at Chart 4 

1 Luật Doanh nghiệp dược Quốc hội thông qua ngày 12 tháng 6 năm 1999 và có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2000 
I The Enterprise Law was approved by the National Assembly on 12'' June 1999 and took effect on 7" January 2000.
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lên, số còn lại là 92,03 % lao động ở khu 
vực này không có trình độ chuyên môn. 
Nhìn vào biểu dồ 4 dưới đây, chúng ta thấy 
được tảng băng cực lớn về lao động không 
được đào tạo của khu vực SXKD cá thể phi 
nông nghiệp. Đây là một thực trạng đáng 
buồn,nhưng xét về khía cạnh xã hội thì khu 
vực SXKD cá thể phi nông nghiệp đã giang 
rộng cánh tay tiếp nhân những người không 
có trình độ chuyên môn (không được hoặc 
không có điều kiện tham gia đào tạo) vào 
làm việc để tạo thu nhập cho bản thân người 
lao dộng và gia đình của họ. Đây là một 
đóng góp tích cực của khu vực SXKD cá thể 
trong hoàn cảnh chung về lực lượng lao 
động xã hội của nước ta hiện nay.

below, we can see the sad situation. 
However, socially speaking it can be said 
that the non-farm individual business sector 
has widely welcomed the people without 
professional level (those who are not trained 
or have no opportunity for training) so that 
the employees themselves and their family 
accordingly have a better life. Probably the 
enterprise and administrative sectors will 
never be able to do the same.

Biểu đồ 4: Trình độ chuyên môn của người lao động 
khu vực SXKD cá thể phi nông nghiệp (%)

Chart 4: Employee's professional level in non - farm individual business sector (%)

workers

Hơn thê' nữa, khu vực SXKD cá thể phi 
nông nghiệp còn là nơi tiếp nhân bộ phận 
lao động dôi thừa từ khu vực doanh nghiệp 
nhà nước do thực hiện chính sách khoán, 
bán, cho thuê và cổ phần hoá doanh 

Moreover, the non-farm individual business 
sector absorbs the surplus labor from the 
state-owned enterprise (SOE) sector as a 
result of the government’s policy on 
allocating, selling, leasing and privatizing 
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nghiệp1. Như vậy, khu vực SXKD cá thể phi 
nông nghiệp không chỉ đóng góp kết quả 
hoạt động vào sự phát triển kinh tế mà với 5 
triệu người có việc làm, khu vực kinh tê' này 
đã góp phần tích cực vào việc ổn định xã 
hội, xóa đói, giảm nghèo.

Số lao động nữ làm việc trong khu vực sản 
xuất kinh doanh cá thể phi nông nghiệp 
nãm 2002, 2003 và 2004 với các tỷ lê tương 
ứng là: 49,9 %; 46,8% và 48,1% trong tổng 
số lao động làm việc của khu vực này. Tỷ lê 
lao động nữ làm việc trong khu vực SXKD 
cá thể phi nông nghiệp khá cao so với một 
số khu vực khác.

Một đặc điểm nổi bật của lao động làm việc 
trong khu vực SXKD cá thể phi nông 
nghiệp là lao động gia đình1 2. Tỷ lệ lao động 
gia đình nãm 2002, 2003 và 2004 tương ứng 
là 85,3%; 82,3%; 76,2% tổng số lao động 
trong khu vực này; lao dộng thuê ngoài chỉ 
chiếm 14,7%; 17,7% và 23,8% tương ứng 
với các năm 2002, 2003, 2004. Mặc dù lao 
dộng thuê ngoài chiếm tỷ trọng khiêm tốn, 
nhưng tốc độ lãng trưởng lại rất cao: năm 
2004 so với 2002, lao động thuê ngoài tăng 
82,6%. Với tốc độ tăng trưởng rất ấn tượng 
này, lao dộng thuê ngoài dự doán sẽ chiếm 
tỷ trọng cao trong những năm tới, có nghĩa 
là qui mô của các cơ sở kinh tế cá thể sẽ có 
xu hướng lớn hơn.

5. Về tài sản và nguồn vốn: Kết quả điều tra 
cho thấy, tài sản của khu vực SXKD cá thể 
phi nông nghiệp tại thời điểm 1/10/2004 là 

SOEs1 Therefore, with 5 million people, 
this sector has not only economic but also 
social significance.

In 2002, 2003 and 2004 the rate of women 
employees working in the non-farm 
individual business sector were 49.9%; 
46.8% and 48.1% of the sector’s total labor. 
This is a rather high rate compared with 
other sectors.

Household labour2 accounts for the 
majority, the proportion of household 
labour were 85.3%; 82.3%; 76.2% in 2002, 
2003 and 2004 in turn of the total, 
outsourced labor accounts for only 14.7%; 
17.7% and 23.8% in 2002, 2003 and 2004 
respectively. Although accounting for a low 
percentage, outsourced labor proportion is 
increasing at a very high rate. Compared 
with 2002, the figure in 2004 increased by 
82.6%. With this impressive growth rate, 
outsourced labor will account for a high 
percentage in the years to come means that 
size of individual business establishment 
have trend more large.

5. In terms of assets and capital sources: 
Survey results show that the non-farm 
individual business sector’s total asset on lsl 

1 Do thực hiện chính sách khoán, bán, cho thuê và cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, nên có môt bộ phận lao 
động ở các doanh nghiệp này được giải quyết chính sách.
' As a result of the policy on allocating, selling, leasing and privatizing SOEs, part of the labour from this sector 
becomes redundant. ovixrx J i
2 Lao động là các thành viên của hộ gia dinh tham gia vào cơ sở SXKD do gia đinh thành lập và vận hành, số 
lao động nảy không được trả công, trả lương; thu nhập của họ được tinh chung vào thu nhập cùa cơ sở SXKD.
2 Employees are household members working in the business establishment set up and run by their family. These 
employees are not paid, their income is integrated into the whole establishment’s income.
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127395,4 tỷ đồng (bằng 18% GDP), trong 
đó TSCĐ là 90504,7 tỷ đồng, TSLĐ la
36890.7 tỷ dồng. Tài sản bình quân/cơ sở là
43.7 triệu dồng, bình quân/lao dộng là 25,5 
triệu đồng. Vốn chủ sở hữu chiếm 92,2% 
(117456,3 tỷ dồng); nợ phải trả chỉ chiếm 
có 7,2% (9939,1 tỷ đồng), qua đó cho thấy 
nguồn vốn hình thành nên tài sản của khu 
vực SXKD cá thể chủ yếu là từ chủ sở hữu 
các cơ sở SXKD cá thể và dã thể hiện mức 
dộ an toàn, ổn định về lình hình tài chính 
của khu vực sản xuất kinh doanh cá thể. Số 
liệu ở Bảng 3 dưới dây cho thấy phân bô' 
vốn, lài sản của khu vực sản xuất kinh 
doanh cá thể phi nông nghiệp tập trung chủ 
yếu vào khu vực sản xuất dịch vụ.

October 2004 was 127395.4 billion VND 
(equivalent to 18% of GDP), in which fixed 
asset accounts for 90504.7 billion, current 
asset: 36890.7 billion. The average 
asset/establishment is 43.7 million VND, 
the average asset/ employee is 25.5 million. 
The owner’s capital accounts for 92.2% 
(equivalent to 117456.3 billion VND); 
while debts account for only 7.2% (9939.1 
billion). These figures show that most of the 
capital in this sector is the owner’s capital, 
which reflects the financial stability and 
safety of the sector. Figures in Table 3 
below show that the sector’s asset and 
capital allocation mainly concentrates on 
the service production sector.

Bàng 3: Nguồn vốn, tài sản của khu vực SXKD cá thể có đến 1/10/2004 (tỷ đồng) 
Table 3: Asset and capital of the non-farm individual business sector 

by 1st October 2004 (billion VND)

Tổng nguồn vốn 
Total capital

Nợ phải trà 
Debts

Vốn sờ hữu 
Owner's capital

Tài sản cố đjnh 
Fixed assets

Tài sàn lưu động 
Current assets

Chung các ngành 
For all types of business 127 395 381 9 939 071 117 456 310 90 504 691 36 890 689

Sàn xuất vật chát 
Material production 25 638 633 2 410 780 23 227 853 17 335 702 830 2931

Tỷ lệ% - Percentage 20,1 24,3 19,8 19,2 22,5

Sàn xuất dịch vụ 
Service production 101 756 748 7 528 290 94 228 457 73168 990 28 587 758

Tỷ lệ% - Percentage 79,9 75,7 80,2 80,8 77,5

Số liệu bảng trên cho thấy gần 80% lượng 
vốn được dầu tư vào khu vực dịch vụ, chỉ có 
20% đầu tư vào khu vực sản xuất vật chất. 
Do đặc điểm sản xuất vật chất đòi hỏi vốn 
lớn, mặt bằng rộng, đầu tư công nghệ cao... 
nên khu vực SXKD cá thể phi nông nghiệp 
khó có thể dáp ứng dược những điều kiên 
dó. Trong tương lai, các dịch vụ truyền 
thống vể lưu thông phân phối, phục vụ cá 
nhân và cộng đồng vãn sẽ là lĩnh vực kinh 

The figures in the above table show that 
nearly 80% of capital is invested in the 
service production, only 20% in the material 
production. Material production requires 
huge capital, large space and high 
technology, which are the conditions that 
the non-farm individual business sector 
cannot meet. Therefore, traditional service 
production will continue to be an ideal 
investment of this sector and will still be 
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doanh lý tưởng của khu vực SXKD cá thể. 
Vì thế, có thể coi đây là khu vực huy động 
có hiệu quả nguồn vốn trong dân; một kênh 
đóng góp đáng kể cho phát triển kinh tế ở 
nước ta.

6. Về doanh thu, giá trị sản xuất, giá trị gia 
tăng và nộp ngân sách: Tổng doanh thu do 
khu vực sản xuất kinh doanh cá thể phi 
nông nghiệp thực hiện trong năm 2004 là
349596,7 tỷ dồng; doanh thu bình quân là 
120 triệu dồng/cơ sở; 70 triệu đồng/lao 
động. Riêng doanh thu bán lẻ hàng hoá và 
dịch vụ tiêu dùng do khu vực SXKD cá thể 
phi nông nghiệp thực hiên là 230640 tỷ 
đồng, chiếm gần 60% tổng mức bán lẻ hàng 
hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của xã 
hội. Giá trị tăng thêm do khu vực này tạo ra 
chiếm gần 18% GDP. Đóng góp vào ngân 
sách nhà nước của khu vực SXKD cá thể 
phi nông nghiệp tăng liên tục qua các nãm 
từ nãm 2001 đêh 2005, nãm sau tăng cao 
hơn năm trước và là nguồn thu ngân sách 
nhà nước khá ổn định lừ trước đến nay và sẽ 
tiếp tục ổn dịnh. Số liệu ở Bảng 4 và Đồ thị 
5 dưới đây cho thấy rõ điều đó.

considered a source of public capital 
mobilization and a significant investment 
channel for our country’s economic 
development.

6. In terms of turnover, production value, 
added value and budget contribution: The 
total turnover of the non-farm individual 
business sector in 2004 was 349596.7 
billion VND, on average 120 million 
VND/establishment; 70 million 
VND/employee. The turnover from the 
consumption goods and services retailing 
activities alone earned 230640 billion VND, 
accounting for nearly 60% of the total 
society’s level. The added value created by 
this sector made up nearly 18% of GDP. 
This sector’s contribution to the state budget 
increased continuously from 2001 to 2005 
with higher percentage of increase each 
year. This budget source has been a rather 
stable and will continue to be so. Figures in 
Table 4 and Chart 5 below illustrate this 
very clearly.

Bang 4: số thu ngân sách của khu vực dân doanh (tỷ đồng) 
Table 4: Budget contribution from the people’s business (billion VND)

Nám
Year

Tổng thu khu vực dân doanh 
Total contribution from the 

people's business

Khu vực doanh nghiệp 
The enterprise sector

Khu vực cá thẻ 
The individual sector

SỐ thu 
Contribution

Tỷ lệ 
Percentage 

(%)
Số thu 

Contribution
Tỷ lệ 

Percentage 
(%)

2001 6.836 2.842 41,6 3.995 58,4

2002 7.871 3.512 44,6 4.359 55,4

2003 10.350 4.661 45,0 5.689 55,0

2004 13.400 6.030 45,0 7.370 55,0

2005 (EST) 16.982 7.642 45,0 9.340 55,0

Nguồn: Báo cáo quàn lý hộ SXKD cá thể - Tống cục Thuế 

Source: Report on the management of individual business households - Tax Department
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Biểu đồ 5: Số thu ngân sách của khu vực dân doanh 
Chart 5: Budget contribution from the people's

□ số thu hộ cá thể ■ SỐ thu khu vực doanh nghiệp
Budget contribution from individual sector Budget contribution from enterprise sector

SỐ liệu trên cho thấy sô' thu ngân sách từ 
khu vực cá thể trong những năm qua luôn 
luôn lớn hơn khu vực doanh nghiệp. Nãm 
2001, lổng thu ngân sách lừ khu vực cá 
thể chiếm gần 60% tổng thu ngân sách từ 
khu vực dân doanh. Tỷ lệ này giảm xuống 
còn 55% trong các năm từ 2002 - 2005 là 
do Luật Doanh nghiệp mới thông thoáng 
hơn nên có nhiêu doanh nghiệp dăng ký 
và hoạt động, trong đó có một số cơ sở cá 
thể dăng ký hoạt dộng theo loại hình 
doanh nghiệp tư nhân nên số thu ngân 
sách từ các cơ sở này đã được tính vào 
khu vực doanh nghiệp. Xem xét nguồn thu 
ngân sách từ các loại thuê' ở Bảng 5 cho 
thấy, thu ngân sách từ thuế môn bài chủ 
yếu là của khu vực cá thể.

The above figures show that budget 
contribution from the individual sector 
over the past years has always been 
greater than that from the enterprise 
sector. In 2001, the budget contribution 
from the individual sector accounted for 
nearly 60% of the total contribution from 
the people’s business. This rate decreased 
to 55% in 2002 - 2005 because of the fact 
that the Enterprise Law made it easier for 
enterprises to register as private ones. Part 
of the contribution from this sector, 
therefore, was calculated in the enterprise 
sector. Looking at the budget contribution 
illustrated in Table 5, we can see that 
budget contribution of excise tax came 
mainly from the individual sector.

Bàng 5: Tỷ trọng đóng góp của khu vực cá thể phân theo một số loại thuế (2003) 
Table 5: Proportion of individual sector's contribution according to some types of tax (2003)

_____________________Logithuẻ-Types of tax_________________ PrJpoĩtiĩn(%)

- Thuế môn bài/Tồng thu thuế môn bài - Excise tax / Total contribution of 72,0 
excise tax

- Thuế giá trj gia tăng/Tổng thu thuế GTGT - Value added tax / Total 9,8
contribution of value added tax
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Nguồn: Báo cáo quán lý hộ SXKD cá thế - Tổng cục Thuế 
Source: Report on the management of individual business households - Tax Department

Loại thuế -Types of tax Tỷ trọng 
Proportion (%)

- Thuế thu nhập doanh nghiệp/Tổng thu thuế TNDN - Enterprise income 
tax/ Total contribution of enterprise income tax

14,7

- Thuế tiêu thụ đặc biệt/Tổng thu thuế TTĐB - Special consumption tax/ 
Total contribution of special consumption tax

0,3

- Thuế tài nguyên/ Tổng thu thuế tài nguyên - Natural resources tax / 
Total contribution of natural resources tax

5,0

Số liệu ở dòng đầu tiên của Bảng 5 cho thấy 
trong tổng số thu ngân sách từ thuế môn bài 
thì khu vực cá thể đóng góp đêh 72%, số 
còn lại (28%) là thu từ các đối tượng khác. 
Tương tự như vây đối với ngân sách thu từ 
thuê' giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh 
nghiệp, khu vực cá thể dóng góp là 9,8% và 
14,7%. Trong khi đó thu ngân sách từ thuế 
tài nguyên chỉ chiếm 5%, số liệu này nói 
lên rằng khu vực cá thể hầu như không được 
lợi trong việc sử dụng các nguồn tài nguyên 
của đất nước.

Các số liệu thống kê về doanh thu, giá trị 
gia tăng, thuế và các khoản nộp ngân sách 
như đã dẫn ở trên phần nào đã lượng hoá 
dược mức độ đóng góp về mặt kinh tế của 
khu vực SXKD cá thể phi nông nghiệp ở 
nước ta.

7. Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế: Trong 
những năm qua, gần 3 triệu cơ sở kinh tế cá 
thể đã tham gia hoạt động ở hầu hết các 
ngành kinh tế quốc dân, lừ ngành công 
nghiệp, thương nghiệp bán buôn, bán lẻ 
truyền thống cho đến các ngành dịch vụ 
mới được kinh doanh trong nển kinh tế thị 
trường, như dịch vụ tài chính, dịch vụ liên 
quan đến kinh doanh tài sản và dịch vụ tư 
vấn; dịch vụ vãn hoá, thể thao; dịch vụ y tế; 
và dịch vụ phục cá nhân, cộng đông (xem 
Bảng 6).

The figure in the first row of Table 5 shows 
that of the total contribution of excise tax 
from the individual sector accounted for 
72%, the rest (28%) came from other types 
of tax. Similarly, the individual sector’s 
value added tax and enterprise income tax 
contributed 9.8% and 14.7% respectively 
while the contribution of natural resources 
tax contributed only 5% which reflects that 
the individual sector benefits very little 
from the country’s natural resources.

The above statistics has, to some extent, 
quantified the economic contribution from 
our country’s non-farm individual business 
sector.

7. In terms of economic structure 
transformation: Nearly 3 million individual 
business establishments are operating in 
most of the national economic sectors, 
ranging from industry, traditional wholesale 
and retail trade to new services in the 
market economy such as financial, asset 
trading, consultancy, cultural, sport, 
healthcare, personal and community 
services (see Table 6).
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Bàng 6: Cơ cầu và tốc độ phát triển số cơ sờ SXKD cá thể (%)
Table 6: structure and growth rate of individual business establishments by industry (%)

Cơ cáu năm 
Structure 2003

Cơ cấu nâm 
Structure 2004

Tốc độ phát triển 
(2004 so 2003) 

Growth rate 
(2004 vs. 2003)

Chung các ngành - All industries 100,0 100,0 95,3

1. Cõng nghiệp xãy dựng - Construction 
industry 29,3 26,1 95,3

Công nghiệp khai thác mỏ - Mining and 
quarrying 1,3 1,2 97,1

- Công nghiệp chẽ' biến - Manufacturing 26,7 23,9 95,9

- sx và phân phối điện, khí đốt và nước 
Production and distribution of electricity, 
gas and water 0,0 0.0 54,4

- Xây dựng - Construction 1,2 0,9 81,5

2. Thương mại, dịch vụ - Trade and 
services 70,7 73,9 111,9

- Thương nghiệp; sc xe có động cơ, mô tô, 
xe máy - Trade; engine, repair of moto 
vehicles 43,9 43,4 105,9

- Khách sạn và nhà hàng - Hotels and 
restaurants 13,1 13,0 105,7

- Vận tải, kho bãi và thông tin liên lạc 
Transportation, warehouses and 
communication 7,5 9.1 128,6

- Tài chính, tin dụng - Financial 
intermediation 0,1 0,1 132,7

- HĐ liên quan đến KD tài sản và DV 
tư vấn - Activities related to real asset 
business and consultancy sevices 2,0 4,4 232,8

- Giáo dục và đào tạo - Education and 
training 0,1 0,1 95,6

- Y tế và hoạt động cứu trợ xã hội 
Healthcare and social work 0,5 0,6 108,2

- Hoạt động văn hoá, thể thao - Cultural 
and sport activities 0,8 0,8 105,5

- Hoạt động phục vụ cá nhân và cộng 
đồng - Personal and public Service 
activities 2,5 2,4 104,7
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Số liệu ở Cột 1, Cột 2, Bảng 6 chứng minh 
rằng khu vực SXKD cá thể phi nông 
nghiộp đã tham gia vào hầu hết các ngành 
kinh tế quốc dân, tuy vây, vãn tập trung ở 
một số ngành truyền thống, như công 
nghiệp chế biến, chiếm 26,7% (2003) và 
23,9% (2004); ngành thương nghiệp, sửa 
chữa xe có động cơ, mô tô xe máy, đồ 
dùng cá nhân và gia đình, chiếm 43,9% 
(2003) và 43,4% (2004). Trong các ngành 
khác còn lại, số cơ sở cá thể tham gia hoạt 
động chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ, nhất là 
một số ngành dịch vụ mới, như dịch vụ tài 
chính tín dụng chỉ chiếm 0,1%; dịch vụ 
liên quan đến kinh doanh tài sản và dịch vụ 
tư vấn chiếm 2,0%; dịch vụ giáo dục, đào 
tạo chiếm 0,1%. Mặc dù còn chiếm tỷ 
trọng khiêm lốn, nhưng với tốc độ tăng 
trưởng cao về sô' cơ sở kinh doanh ở những 
ngành, nghề mới cũng cho thấy sự trưởng 
thành nhất định của khu vực SXKD cá thể 
phi nóng nghiệp trong những năm qua.

Số liệu ở Cột 3 Bảng 6 chỉ ra tốc độ lăng 
chung của các ngành là 7,02%, nhưng các 
cơ sở hoạt dộng các ngành công nghiệp, xây 
dựng lại giảm 4,7%; các cơ sở hoạt dộng 
trong các ngành dịch vụ lại tăng 11,9%, 
tăng hầu hết ở tất cả các ngành dịch vụ, 
trong đó, 2 ngành có tốc độ tăng cao nhất là 
kinh doanh lài sản và dịch vụ tư vâh tăng 
132,8%; dịch vụ tài chính tín dụng tăng 
32,7%. Tốc độ tàng của các ngành dịch vụ 
này đã làm cho cơ cấu ngành thay đổi rất 
đáng kể. Tỷ trọng cơ sở cá thể hoạt dộng 
trong các ngành công nghiệp, xây dựng từ 

năm 2003 giảm xuống còn 26 % nãm 
2004. Tỷ trọng này của cơ sở hoạt động

The figures in Column 1 and 2 of Table 6 
show that the non-farm individual business 
sector has taken part in most of the national 
economic industries. However, it still 
concentrated on traditional ones, for 
example processing industry accounted for 
26.7% (2003) and 23.9% (2004);
commerce, repairing engines, motorbikes, 
bicycles, personal and family objects 
accounted for 43.9% (2003) and 43.4% 
(2004). The rest other industries accounted 
for a very small proportion, especially some 
new services such as credit and financial 
service, only 0.1%, services related to asset 
trading and consultancy, only 2.0%, 
education and training service only 0.1%. 
These new services require investors to 
apply for a permission issued by the 
authority in order to penetrate the market. 
These figures also show that a part of the 
non-farm individual business sector has met 
the strict conditions for entering the new 
service market, which illustrates the growth 
of this sector.

The figures in Column 3 of Table 6 show 
the general 7.02% growth rate for all 
industries but the rale for establishments 
working in the construction industry 
decreased by 4.7%, those working in 
services increased by 11.9%, an increase 
was seen in most services with the highest 
rate in asset trading and consultancy, 
132.8%; in the credit and financial services, 
32.7%. The high growth rale of these 
services has changed the sector’s structure 
considerably. The proportion of individual 
establishments operating in industry and 
construction reduced from 29% in 2003 to 
26% in 2004. This figure in service 
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trong các ngành dịch vụ là 71% và 74% 
(xem Biểu đồ 6). Số liệu này cho thấy khu 
vực SXKD cá thể phi nông nghiệp dã có sự 
chuyển dịch đáng kể từ khu vực sản xuất 
sang khu vực dịch vụ. Sự chuyển dịch này 
đã và sẽ góp phần làm tăng tỷ trọng dịch vụ 
trong lổng sản phẩm quốc nội (GDP).

industries was 71% and 74%, (see Chart 6) 
which illustrates the significant change of 
the non-farm individual business sector to 
the service sector. This change has been 
contributing to the increase of the service 
proportion in GDP.

Biểu đổ 6: Cơ cấu sô' cơ sở theo ngành (2004)
Chart 6: structure of number of establishments by industry (2004)

s Công nghiệp, xây dựng □ Thương mại, dịch vụ 
Industry, construction Trade, service

Vai trò của khu vực SXKD cá thể trong 
việc chuyển dịch cơ cấu ngành còn dược 
xem xét ở góc dộ khôi phục, duy trì, bảo 
tồn và phát triển các làng nghề, nhất là các 
làng nghề truyền thống. Đến tháng 6/2005, 
cả nước có 2017 làng nghề, trong dó có 
400 làng nghề truyền thống, thu hút hàng 
triệu lao động tham gia vào các ngành 
nghề tiểu thủ công truyển thống. Các làng 
nghề lạo ra trị giá hàng hoá xuất khẩu ngày 
càng tăng, nãm 2003 xuất khẩu được 367 
triệu USD, lăng 56% so với năm 2001; 
năm 2004 xuất khẩu được 450 triệu USD 
(không kể các sản phẩm dổ gỗ), lãng 23% 

The non-farm individual business sector’s 
role in changing the structure of the 
industry is also to restore, maintain, 
preserve and develop job villages, especially 
traditional ones. In June 2005, the whole 
country had 2017 job villages, in which 400 
are traditional ones attracting millions of 
people to traditional minor handicraft 
industries. The export value created by 
these villages has been increasing. The 
figure for 2003 was 367 million USD, an 
increase of 56% compared to 2001. The 
figure for 2004 was 450 million USD (not 
including furniture), an increase of 23% 
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so với nãm 2003*. Các làng nghề truyền 
thống được khôi phục và phát triển còn có 
ý nghĩa thúc đẩy một số ngành khác phát 
triển, như ngành du lịch, ngành vận lải. 
Những làng nghề truyền thống mang đậm 
nét văn hoá Việt cũng là những địa điểm 
đáng chú ý trong hành trình tham quan của 
khách du lịch khi đến Việt Nam. Năm 
2003 số khách quốc tế dến Việt Nam là 
2429600 lượt người, năm 2004 tăng lên 
2927900 lượt người.

Những phân tích ở trên cho thấy khu vực 
sản xuất kinh doanh cá thể phi nông nghiệp 
dã có những đóng góp rất đáng ghi nhận 
trong lãng trưởng kinh tế, lạo việc làm, tăng 
thu nhập và góp phần vào chương trình xoá 
đói, thoát nghèo trong thập niên vừa qua. 
Mặc dù đã có những dóng góp rất tích cực, 
song khu vực SXKD cá thể phi nông nghiệp 
cũng bộc lộ những tồn tại lớn như sau:

8. Hoạt dộng sản xuất kinh doanh của khu 
vực cá thể mang đậm lính lự phát. Đến nay, 
khu vực này vẫn chưa có tổ chức độc lập đại 
diện cho quyền lợi của riêng mình (dạng 
như Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa hay 
liên minh các hợp tác xã).

9. Qui mô nhỏ bé, sản xuất manh mún: Mặc 
dù sô' lượng cơ sở SXKD cá thể phi nông 
nghiệp râì lớn (gần 3 iriệu cơ sở), nhưng qui 
mó bình quân 1 cơ sở lại râì nhỏ. Các chỉ số 
bình quân ở Bảng 7 dưới đây Ihể hiện rõ hạn 
chế này.

compared to 2003 ‘. The recovery and 
development of traditional job villages also 
facilitate other industries to develop such as 
tourism and transport. Traditional job 
villages with strong Vietnamese cultural 
identity have attracted more and more 
tourists to Vietnam. In 2003, the number of 
tourists in Vietnam reached 2429600 
compared to 2927900 in 2004.

The above analysis shows that the non-farm 
individual business sector has made 
considerable contributions in economic 
growth, job creation, income increase and 
poverty escape over the past decades. 
Despite these contributions, this sector still 
has the following shortcomings:

8. The business operation of the individual 
sector is still spontaneous. Up to now this 
sector has not had any independent 
organization such as the Small and 
Medium-sized Enterprise Association or a 
Cooperative Coalition representing its own 
interests.

9. The scale of this sector is small, ils 
production is fragmented: Although the 
number of non-farm individual business 
establishments is huge (nearly 3 million), 
the average scale of one establishment is 
still small. The average indices shown in 
Table 7 below illustrate this trend clearly.

1 VNMedia.vn và www.vnn.vn
1 VNMedia.vn and www.vnn.vn
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Bảng 7: Qui mô của cơ sờ SXKD cá thể phi nông nghiệp (năm 2004) 
Table 7: Scale of non-farm individual business establishments (2004)

Đơn vị tính
Unit

Chung các 
ngành 
For all 

industries

Công nghiệp 
Xây dựng 

Construction 
industry

Thương mại, 
dịch vụ 

Commerce, 
services

1. Qui mô theo cơ sờ 
According to establishment

- Lao động/cơ sờ 
Employee/ establishment

Người 
People 1,7 2,4 1.5

- Nguồn vốn/cơ sờ 
Capital/ establishment

Triệu đồng 
Million 43,7 33,7 47,2

- Giá trị TSCĐ/cơ sở - Current 
asset value/establishment 31,1 22,8 34,0

- Doanh thu/ cơ sờ 
Turnover/ establishment 120,0 66,9 138,7

2. Qui mô theo lao động 
According to scale of 
employee

- Nguồn vốn/lao động 
Capital/ employee

Triệu đồng 
Million 25,5 13,9 32,4

- Giá trị TSCĐ/lao động 
Current asset value/employee 18,1 9.4 23,3

- Doanh thu/lao động 
Turnover/ employee 70,1 27,6 95,0

Qui mô lao động, bình quân chung chỉ có 
1,7 lao động làm việc trong 1 cơ sở; số cơ 
sở có 1 lao động chiếm 62,2%, số cơ sở có 
từ 2 lao động trở lên chỉ chiếm 34,8% 
(xem Biểu đồ 7). Bình quân 43,7 triệu 
đồng vốn/cơ sở và 31,1 triệu đồng giá trị 
TSCĐ/cơ sở; Vốn, giá trị TSCĐ bình quân 
theo lao dộng là 25,5 triệu và 18,1 triệu. 
Với những hạn chế về qui mô lao động, 
vốn, tài sản của khu vực SXKD cá thể nên 

On average there are 1.7 employees 
working in 1 establishment; the 
establishments having 1 employee each 
account for 62.2%, having from 2 and over 
employees each account for 34.8% (see 
Chart 7). There is, on average, 43.7 million 
VND of capital/ establishment and 31.1 
million VND of current asset value/ 
establishment. According to the scale of 
employees, the average capital and cunent 
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đã ảnh hưởng rất lớn đến kết quả kinh 
doanh, ứng dụng công nghệ, trình dộ quản 
lý dẫn đến nãng suất lao động, hiệu quả 
sản xuất kinh doanh chưa cao.

asset value are 25.5 and 18.1 million. The 
limitation in employee scale, capital and 
asset of the individual business sector has 
had great effects on its business results, 
technology application and management 
that then lead to low productivity and 
business efficiency.

Biểu đồ 7: Cơ cấu (%) số cơ sở theo quy mô lao động (2004) 
Chart 7: structure of number of establishments by employee scale (2004)

■ số cơ sỏ CÓ 1 lao động
Number of establishments have 1 employee

(3 SỐ cơ sỏ có từ 2 - 4 lao động
Number of establishments have from 2 to 4 employees

□ SỐ cơ sở có tử 5 - 9 lao động
Number of establishments have from 5 to 9 employees

□ số cơ sỏ có từ 10 lao động trỏ lẽn
Number of establishments have 10 employees and over

10. Trình dộ lao dộng vẫn rất thấp: Kết quả 
tổng điều tra năm 2002 đã cho thấy rõ điều 
đó. Tỷ lệ lao động chưa qua dào tạo là 
92,03% tổng số lao động của khu vực này 
và chiếm 64,11 % lổng số lao dộng chưa qua 
đào tạo của các cơ sở kinh tế, hành chính, 
sự nghiệp. Mặc dù chưa cố số liệu cụ thể 
nãm 2003, 2004, nhung theo quan sát 
chung, trình độ lao động cùa khu vực SXKD 
cá thể phi nông nghiệp hầu như không được 
cải thiên, Hạn chế này không những ảnh 
hưởng đến hiệu quả sản xuất, kinh doanh 
mà còn ảnh hưởng đến việc thực hiện các 
chính sách kinh tế của Chính phủ.

10. The professional level of labor is still 
very low: The general survey in 2002 shows 
that the professional level of this sector’s 
labor was very low. The percentage of 
employees without training was 92.03% of 
the sector’s total and 64.11% of the total of 
all economic and administrative 
establishments. Although the figures for 
2003 and 2004 are not available, our 
observation is that the professional level 
remains very low without improvements. 
This limitation affects not only the business 
efficiency but also the Government’s 
implementation of economic policies.
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11. về dăng ký kinh doanh: Kết quả điều 
tra cũng chỉ ra thực trạng đăng ký kinh 
doanh, của khu vực này còn nhiều diều 
dáng bàn cả về phía các cơ quan quản lý 
nhà nước và phía các cơ sở sản xuất kinh 
doanh.

Theo qui định hiện hành (Nghị định 
109/2003/NĐ-CP thay thế Nghị định 

02/2000/NĐ-CP) về dăng ký kinh doanh, thì 
tất cả các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể 
phi nông nghiệp dều phải đăng ký kinh 
doanh trước khi ra nhập thị trường (trừ các 
cơ sở làm muối, buôn bán quà vặt, làm dịch 
vụ có thu nhập thấp), nhưng kêĩ quả điều tra 
cho thấy: tỷ lệ cơ sở có đãng ký kinh doanh 
năm 2002 là 30,9%, tỷ lệ này của năm 2003 
và 2004 là 38,8% và 35,0%; tình hình đãng 
ký kinh doanh ở các ngành sản xuất dịch vụ 
tốt hơn ở các ngành sản xuất công nghiệp 
xây dựng (xcm Bảng 8).

11. In terms of business registration: The 
survey results also show that this sector’s 
registration still has problems in terms of 
both state management agencies and 
business establishments themselves.

According to current regulations (Decree 
109/2003/ND-CP replacing Decree 
02/2000/ND-CP) on business registration, 
all non-farm individual business 
establishments have to register their 
business before entering the market (except 
for salt production, junk food trading and 
low-income service providing 
establishments). Surveys show that the 
percentage of establishments with 
registration in 2002, 2003 and 2004 were 
30.9%, 38.8% and 35.5% respectively. In 
general, the registration situation in service 
industries is better than that in the 
construction industry (see Table 8).

Bang 8: Tỷ lệ cơ sờ SXKD có đăng ký kinh doanh theo ngành (%)
Table 8: The percentage of establishments with business registration by industry (%)

Mã ngành 
Industry 

code

Năm 
Year 
2002

Nâm
Year 
2003

Nâm
Year 
2004

Chung - General 30,89 38,77 35,00

1. Công nghiệp, xây dựng - Construction 
industry 15,49 18,84 19,70

Công nghiệp khai thác mỏ - Mining and 
quarrying c 3,65 5,05 9,70

Công nghiệp chế biến - Manufacturing D 16,40 20,21 20,80

sx và phân phối điện, khí đốt và nước 
Production and distribution of electricity, 
gas and water E 26,66 32,41 39,00

Xây dựng - Construction F 3,92 5,68 5,70
2. Thương mại, dịch vụ - Trade and services 37,14 46,62 40,40

Thương nghiệp; sửa chữa xe có động cơ... 
Trade, repair of moto vehicles G 41,14 50,92 45,20
Khách sạn và nhà hàng - Hotels and restaurants H 28,52 36,85 32,80
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Mã ngảnh 
Industry 

code

Năm
Year 
2002

Năm 
Year 
2003

Nám 
Year 
2004

Vận tài, kho bãi và thõng tin liên lạc 
Transportation, storage and communication 1 29,43 37,76 31,40
Tài chính, tín dụng - Financial intermediation J 53,85 21,01 16,60
HĐ liên quan đến KD tài sản và DV tư vấn 
Activities related to real asset business and 
consultancy services L 50,00 59,94 36,60
Giáo dục và đào tạo - Education and training N 23,13 35,25 31,40
Y tê' và hoạt động cứu trợ xã hội - Healthcare 
and social work 0 61,63 72,05 74,10
Hoạt động văn hoá, thể thao - Cultural and sport 
activities p 47,79 56,28 54,60
Hoạt động phục vụ cá nhân vã cộng đồng 
Personal and public Service activities T 19,66 28,17 25,80

Số liệu ở bảng trên cũng cho thấy, tỷ lệ cơ 
sở chưa thực hiện đăng ký kinh doanh khá 
lớn và diễn ra ở hầu hết các ngành (trừ một 
tỷ lệ rất nhỏ những cơ sở không thuộc diện 
phải dăng ký kinh doanh). Thực trạng này 
nói lên lính 2 mặt của vấn dề dăng ký kinh 
doanh. Một là, có trên 50% số cơ sở SXKD 
cá thể phi nông nghiệp nằm ngoài sự quản 
lý cúa cơ quan đãng ký kinh doanh; Hai là, 
số cơ sở này hầu như không nhận dược bất 
cứ sự trợ giúp nào từ phía nhà nước. Vậy, 
vấn dề đặt ra là làm thế nào dể giảm thiểu 
số cơ sở cá thể chưa thực hiện đăng ký kinh 
doanh và nếu giải quyết được sẽ lạo điều 
kiện dể khu vực này đóng góp nhiều hơn 
vào phát triển kinh tế, tạo việc làm.

12.vể  thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách: 
Thực trạng về thực hiện nghĩa vụ nộp ngân 
sách cũng tương tự như đãng ký kinh doanh. 
Sô' liêu diều tra năm 2003 cho thấy sô' cơ sở 
có nộp thuế môn bài chỉ chiếm 45,5%, số 
cơ sớ có nộp thuê' giá trị gia tăng chiếm 
40,1%; sô' liệu nay của nãm 2004 còn thấp 

The figures in the above table show a high 
percentage of establishments with business 
registration in most industries. This 
situation reflects the two sides of business 
registration. First, more than 50% of the 
non-farm individual business 
establishments are out of the control of 
business registration management agencies; 
second, these establishments do not receive 
any state support. The problem now is how 
to minimize the number of establishment 
without registration. Solution to this 
problem will help to achieve two objectives, 
the first is that the State can provide more 
support to these establishments, the second 
is that this sector can contribute more to 
economic development and job creation.

12. In terms of budget contribution 
obligation: The situation of budget 
contribution obligation is the same as the 
situation of business registration. The 
survey in 2003 shows that the number of 
establishments paying excise tax and value 
added tax accounts for only 45.5% and 
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hơn (xem Bảng 9); các cơ sở thuộc các 
ngành thương mại dịch vụ thực hiện nghĩa 
vụ nộp ngân sách tốt hơn các ngành công 
nghiệp xây dựng.

40.1% respectively; the figures of 2004 are 
even lower (see Table 9); establishments in 
commerce and service industries carry out 
their budget contribution obligations better 
than those in the construction industry.

Bàng 9 : Tỷ lệ cơ sờ SXKD cỏ nộp thuế giá trị gia tăng (%) 
Table 9: Percentage of establishments paying value added tax (%)

Mã ngành 
Industry 

code

Năm 
Year
2002

Nãm 
Year 
2003

Năm
Year 
2004

Chung - General 31,64 40,10 35,10

1. Công nghiệp, xây dựng - Construction 
industry 16,33 19,81 19,50

Công nghiệp khai thác mỏ - Mining and 
quarrying c 11,65 7,00 20,20

Cõng nghiệp chế biến - Manufacturing D 16,89 21,20 20,40

sx và phân phối điện, khí đốt và nước 
Production and distribution of electricity, 
gas and water E 21,75 29,90 30,50

Xây dựng - Construction F 3,61 5,20 4,80

2. Thương mại, dịch vụ - Trade and services 37,86 48,16 40,60

Thương nghiệp; sửa chữa xe có động cơ... 
Trade, repair of moto vehicles G 42,85 53,50 46,50

Khách sạn và nhà hàng - Hotels and restaurants H 29,08 38,60 33,40

Vận tải, kho bãi và thông tin liên lạc 
Transportation, storage and communication I 28,11 34,60 27,40

Tài chinh, tín dụng - Financial intermediation J 43,68 57,40 35,80

HĐ liên quan đến KD tài sản và DV tư vấn 
Activities related to real asset business and 
consultancy services L 11,35 26,10 23,30

Giáo dục và đào tạo - Education and training N 44,09 61,60 61,50

Y tế và hoạt động cứu trợ xã hội - Healthcare 
and social work 0 43,01 53,60 51,40

Hoạt đông văn hoá, thể thao - Cultural and sport 
activities p 20,16 29,70 27,20

Hoạt động phục vụ cá nhân và cộng đổng 
Personal and public service activities T 16,33 19,81 19,50
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Thực trạng về thực hiện nghĩa vụ nộp ngân 
sách nhà nước nói trên cũng ẩn chứa 2 vấn 
đề cần được tháo gỡ như đăng ký kinh 
doanh đã đề cập.

13. Về vị thế trong cộng đồng các chủ thể 
sản xuất kinh doanh trong thị trường: về 
mặt này, các cơ sở SXKD cá thể phi nông 
nghiệp không được coi là doanh nghiệp, bị 
tách khỏi cộng đồng các doanh nghiệp Việt 
Nam. Do vây, đến nay vân chưa có qui 
hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển và 
các chính sách ưu đãi đầu tư cho khu vực 
này như đối với doanh nghiệp và các chủ 
thể kinh doanh khác. Như vậy, khu vực 
SXKD cá thể phi nông nghiệp hiện đang có 
những bâì cập lớn về qui mô, trình độ, chấp 
hành pháp luật và sự quan tâm của Nhà 
nước.

Tóm lại: Mặc dù còn có những mặt hạn chế, 
song không thể nghi ngờ về những đóng 
góp của khu vực sx kinh doanh cá thể. Các 
sô' liệu đã dẫn và các phân tích ở trên cho 
phép một lần nữa khẳng định khu vực sx 
kinh doanh cá thể không chỉ đóng góp vào 
tăng trưởng kinh tế mà còn có ý nghĩa xã 
hội, nhân văn rất lớn. Những đóng góp này 
được tóm lược ở 3 điểm chính sau:

(1) Với số lượng gần 3 triệu hộ kinh doanh 
cá thể đang hoạt động ở khắp các địa bàn 
xã, phường trẽn phạm vi toàn quốc, không 
những đã huy dộng được nguồn nội lực khá 
lớn cho phát triển kinh tê' của đất nước mà 
còn làm giảm bớt sự cách biệt về kinh tế và 
xã hội giữa các vùng, miền, các địa bàn 
trong cả nước, nhất là những địa bàn mà các 
doanh nghiệp không muốn hoặc không thể 
đầu tư, như miền núi, hải đảo, vùng sâu, 
vùng xa.

The above situation of budget contribution 
obligation also has two problems as 
mentioned with the business registration.

13. In terms of community status of the 
establishment owners in the market: In this 
regard, the non-farm individual business 
establishments are not considered 
enterprises and therefore not included in the 
Vietnamese enterprise community. As a 
result, up to now, there have not been any 
development plan and strategy and 
preferential policies for this sector as there 
have been for enterprises and other business 
owners. Therefore, the non-farm individual 
business sector is having great problems in 
terms of scale, professional level, law 
enforcement and Stale attention.

In short: Although there are limitations, 
there is no doubt about the contribution of 
the individual business sector. The above 
quoted and analyzed figures once again 
affirm that this sector contributes not only 
to economic growth but also has great social 
and humanitarian significance. These 
contributions can be summarized under the 
following three main points:

(1) Nearly 3 million individual 
establishments operating in all communes 
and wards all over the country not only 
mobilize a great internal force for the 
country’s economic development but also 
naưow the economic and social gap 
between regions, places and localities all 
over the country, especially places where 
enterprises can’t or don’t want to invest 
such as mountainous, island and remote 
areas.
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(2) Với 5 triệu lao động làm việc trong khu 
vực sx kinh doanh cá thể đã không chỉ tạo 
việc làm, thu nhập và xoá đói giảm nghèo 
trực tiếp cho chính những người sở hữu, 
quản lý và làm việc ở khu vực này mà còn 
gián tiếp cải thiện cuộc sống cho những 
người có thu nhập thấp, người nghèo khó ở 
cả khu vực thành thị và khu vực nông thôn. 
Vì nhờ có những hộ kinh doanh cá thể này 
nên những người nghèo mới tiếp cân được 
với các hàng hoá, dịch vụ sớm hơn, nhanh 
hơn và chắc chắn với giá bình dân hơn. Hơn 
thê' nữa, khu vực này còn là nơi tiếp nhân 
những người lao động không đủ trình độ, 
tiêu chuẩn làm việc trong khu vực doanh 
nghiệp, khu vực hành chính, sự nghiệp 
chuyển dến.

(3) Bộ phận không nhỏ cơ sở kinh doanh cá 
thể dang hoạt động trong các làng nghề đã 
góp phần rất lớn vào việc gìn giữ, bảo tồn và 
phát triển các ngành nghề truyền thống, một 
phẩn của nền văn hoá dân tộc Việt Nam.

14. Một số giải pháp phát triển khu vực hộ 
kinh doanh cá thể

(1) . Trước thực trạng trên, cần có những 
khảo sát, nghiên cứu toàn diên, đồng bộ, kỹ 
lưỡng về khu vực SXKD cá thể phi nông 
nghiệp, qua dó đánh giá đúng vai trò, vị trí 
và tầm quan trọng cũng như những bất cập, 
tồn tại, làm cơ sở dể xây dựng một chiến 
lược phát triển tổng thể về khu vực này.

(2) . Về mặt pháp lý và vị thế của khu vực 
SXKD cá thể phi nông nghiệp: Nên chăng, 
khu vực SXKD cá thể cần được coi là khu 
vực doanh nghiệp nhỏ hoặc doanh nghiệp 
siêu nhỏ trong nhân thức, trong pháp lý và 
trong thực tế. Khu vực doanh nghiệp siêu

(2) With 5 million employees, individual 
business establishments not only dữectly 
create jobs, income and eliminate poverty 
for owners, managers and laborers, but also 
indirectly improve the life of low income 
and poor people in both urban and rural 
areas. Thanks to these individual 
establishments, the poor can get access to 
goods and services earlier and faster with 
prices that are more reasonable. Moreover, 
this sector also absorbs labor with not 
enough professional level that has been 
made redundant from the enterprise and 
administrative sector.

(3) A significant part of individual business 
establishments are operating in traditional 
villages, which has contributed a lot to 
maintaining, preserving and developing the 
Vietnamese culture.

14. Some measures to develop the 
individual business sector

(1) There should be comprehensive, 
synchronous and in-depth surveys and 
research into the non-farm individual 
business sector in order to assess properly 
its role, position, and importance as well its 
problems and shortcomings to serve as the 
basis for developing the general strategy for 
this sector.

(2) In terms of law and status of the non
farm individual business sector: This sector 
must be considered the small or super small 
enterprise sector in the consciousness of 
people, law and reality. This super small 
enterprise sector together with legal 
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nhỏ này cùng với các doanh nghiệp theo 
luật sẽ tạo thành cộng dồng các doanh 
nghiệp Việt Nam. Từ dó, tạo ra sự bình 
dẳng giữa các chủ thể kinh doanh và tạo ra 
môi trường kinh doanh trong sạch, lành 
mạnh dể khu vực SXKD cá thể phi nông 
nghiệp dóng góp được nhiều hơn nữa trong 
lãng trưởng kinh tế, tạo việc làm.

(3).  Thành lập tổ chức dại diện cho khu vực 
SXKD cá thể phi nông nghiệp nhằm tạo 
“sân chơi” phù hợp với tầm vóc của các cơ 
sở cá thể để các cơ sở “sinh hoạt”, trao đổi 
và được bảo vệ, được dịnh hướng phát triển.

(4) . Cần có các chương trình đào tạo riêng 
phù hợp dối với các chủ cơ sờ SXKD cá thể 
và lao động của họ. Đồng thời có chính 
sách hỗ trợ thiết thực cho những dối tượng 
tham gia chương trình đào tạo này.

(5) . Cần có chính sách ưu đãi, khuyến 
khích khu vực hộ kinh doanh cá thể đầu tư 
vào các ngành sản xuất vật chất, nhất là việc 
duy trì, tôn lạo và phát triển các làng nghề, 
nhâì là các làng nghề truyền thống.

(6) . Cần tạo diều kiện để các cơ sở cá thể 
liếp cận được với các nguồn lực của xã hội, 
đặc biệt là mặt bằng, vốn và thông tin. 

enterprises will form the Vietnamese 
enterprise community in order to create 
equality among business owners and a 
healthy and transparent business 
environment. Once its status is changed, the 
non-farm individual business sector will 
make more contributions to economic 
growth and job creation.

(3) An organization representing the non
farm individual business sector should be 
set up to create a “playing field” which can 
match the scope of individual
establishments so that they can “socialize”, 
exchange information and receive 
protection and development orientation.

(4) There should be a separate training 
program suitable to individual business 
owners and their workers. At the same time, 
support policies for the ones who take part 
in this training program should be devised.

(5) There should be preferential policies to 
encourage the individual business sector to 
invest in material production industries, in 
maintaining, restoring and developing job 
villages, especially traditional ones.

(6) Favorable conditions should be created 
for individual establishments to get access 
to the society’s resources, especially space, 
capital and information.
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3. SỐ LIỆU VỀ Cơ SỞ SXKD CÁ THỂ
PHÂN THEO KHU vực THÀNH THỊ, NÒNG THÔN NĂM 2004

FIGUES OF NON-FARM INDIVIDUAL BUSINESS ESTABLISHMENTS BY URBAN 
AND RURAL AREAS IN 2004
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4. SỐ LIỆU VỀ SỐ Cơ SỞ, LAO ĐỘNG, VỐN, TÀI SẢN, DOANH THU 
CỦA Cơ SỞ SXKD CÁ THỂ PHAN THEO NGÀNH, 
THEO ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2004

FIGUES OF NUMBER ESTABLISHMENTS, PERSONS ENGAGED, 
CAPITAL, ASSET, TURNOVER OF NON-FARM INDIVIDUAL BUSINESS 
ESTABLISHMENTS BY INDUSTRY AND BY PROVINCE IN 2004

4.1. Sô' cơ sở, lao động, nguồn vốn, giá trị TSCĐ và doanh thu
Number of individual business establishment, persons engaged, source 
of capital, value of fixed assets and turnover 153

4.2 Tài sản cố định, tài sản lưu động và nguồn vốn 
Fixed assets, liquid assets and source of capital 218
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cơ sở SẢN XUẤT KINH DOANH CÁ THỂ
PHI NÔNG NGHIỆP

HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
NON - FARM INDIVIDUAL BUSINESS ESTABLISHMENTS 

CURRENT AND SOLUTIONS

Chịu trách nhiệm xuất bản
CÁT VẰN THÀNH

Chịu trách nhiệm bàn thảo
VỤ THƯƠNG MẠI, DỊCH vụ VÀ GIÁ CẢ

Biên tập
NGUYỄN THỊ LIÊN, NGUYỄN VĂN ĐOÀN

VÀ MỘT SỐ CHUYÊN VIÊN vụ THƯƠNG MẠI, DỊCH vụ VÀ GIÁ CẢ

Chế bản và sửa bân in
PHÒNG SẢN XUẤT KINH DOANH

NHÀ XUẤT BẢN THỐNG KÊ
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NHÀ XUẤT BẢN THỐNG KÊ 
PHÒNG SÀN XUẤT KINH DOANH 
98 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội 

ĐT/Fax: (04) 8 454 216

In 260 cuốn, khổ 19 X 26 cm tại Nhà xuất bản Thống kê.
Giấy phép xuất bản số: 18 - 2006/CXB/40 - 59/TK của Cục Xuất bản 

cấp ngày 27 tháng 12 năm 2005.
In xong và nộp lưu chiểu tháng 4 năm 2006.
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